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VỎ VÃN CHIẾN - NGUYỀN THỊ NGỌC LIÊN 


30 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 


SINH HỌC 7 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI 



Xài nói ắầu 


Dế giúp các em có ^hêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kĩ năng 
làm bài tập trắc nghiệm và tự luận của môn sinh học 7, chúng tôi xin 
trân trọng giới thiệu với quí bạn đồng nghiệp, quí phụ huynh và các 
em học sinh cuốn sách “30 ĐÊ KIÊM TRA TRÁC NGHIỆM 
SINH HỌC 7”. 

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, 
sách gồm 2 phần: 

Phần I: 30 đề kiểm tra trắc nghiệm 
Phần II: Hướng dẫn trả lời 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các em học sinh có 
thêm cơ hội rèn luyện, thực hành đề nâng cao kiến thức. 

Dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc khó tránh khỏi các thiếu sót. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình để cuốn 
sổch được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. 

Chúc các em học giỏi. 


Tác giả 
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PHẨN I 

30 ĐỂ KIỂM TRA TRAC nghiệm 

ĐỀ 1 


A. PHẢN Tự LUẬN 

CAu 1. Trùng roi khác và giống thực vật ở những điểm nào: 

CAu 2. Phân biệt thành tê bào ở lớp ngoài và lớp trong cơ thể thủy 
tức và chức năng từng loại tê bào này? 

CAư 3. Trùng kiết lị có hại như thê nào đối với sức khoẻ con người? 


B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

CAu 1. Động vật phong phú và đa dạng nhất ở : 

A. Vùng nhiệt đới B. Vùng ôn đới 

c. Vùng Nam Cực D. Vùng Bắc Cực 

CAu 2. Cấu tạo cơ thê trùng roi gồm: 

A. Màng cơ thể, chất nguyên sinh, nhân, không bào co bóp 

B. Màng cơ thể, nhân, không bào co bóp 

c. Nhân, không bào co bóp, hạt diệp lục, điểm mắt 
D. Màng cơ thể, chất nguyên sinh, nhân, không bào co bóp, hạt 
diệp lục, hạt dự trữ, điểm mắt 
CAu 3. Môi trường sống của trùng biến hình là: 

A. Ở cạn B. Nước biển 

c. Ao hồ D. Nước ngọt và nước mặn 

CAu 4. Thủy tức có đặc điểm khác động vật nguyên sinh là: 

A. Sống dị dưỡng B. Cơ thể đa bào 

c. Có khả năng di truyền D. Tất cả đều sai 

CAu 5. Điểm giống nhau giữa sứa, hải quỳ và san hô là: 

A. Sống ở nước ngọt B. Sống cố định 

c. Đều có ruột khoang D. Sống di chuyến 

CAu 6. Tìm các từ và cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống 

Trùng roi xanh là một cơ thể động vật...(l)..., di chuyển nhờ roi, 
...(2)... vừa dị dưỡng hô hấp qua màng...(3)..., bài tiết và điều chỉnh 
áp suất thẩm thấu nhờ...(4)...co bóp, sinh sản vô tính theo cách 
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Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm khác nhau tương ứng giừa động vật 
nguyên sinh và ruột khoang và ghi kết quả vào cột . 


Đại diện 

Kết quả 

Các dặc điểm 

1. Động vật 
nguyên sinh 

1. 

A. Cơ thể đa bào 

B. Cơ thể đơn bào 

C. Di chuyển bàng các tua và 
sự co rút cơ thê 

D. Di chuyển bằng chàn giả, 
roi bơi, lông bơi 

E. Lấy thức àn, tiêu hóa và 
thải bã băng phân bào tiêu 
hóa và không bào co bóp 

2. Ruột khoang 

2. 

G. Tự vệ bằng kết bào sát 

H. Tự vệ băng tế bào hay bộ 
xương đá vôi 

I. Sinh sản vô tính bằng 
mọc chồi, sinh sản hữu 
tính bằng hình thành 
giao tử 

K. Sinh sản vô tính băng 
phân đôi, sinh sản hữu 
tính bằng tiếp hợp 


ĐỀ 2 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Khi di chuyển roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể 
trùng roi vừa tiến vừa xoay mình ? 

Câu 2. Cho biết sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô 
tính mọc chồi? 

Câu 3. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và 
cách truyền bệnh của chúng? 
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B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Câu I. Loài ruột khoang có lối sống cố định, không di chuyến là: 

A. Sứa B. Hái quỳ 

c. San hô D. Hải quỳ và san hô 

Câu 2. Nơi kí sinh cua trung kiết lị là: 

A. Bạch cầu B. Hồng cầu c. Ruột người D. Máu 
Câu 3. Kích thước trùng biến hình khoáng: 

A. 0,01 đến 0,5 mm B. 0,01 đến 0,05 mm 

c. 0,1 đến 0,5 mm D. 0,1 đến 0,5 cm 

Câu 4. Điểm khác nhau giữa động vật và thực vật: 

A. Tê bào không có thành xenlulôzơ 

B. Dinh dưỡng dị dường 

c. Có cơ quan di chuyên, hệ thần kinh và giác quan 
D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 5. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là: 

A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng 

c. Tự dưỡng và dị dưỡng D. Ki sinh 

Câu 6. Chọn các từ, cụm từ: đa dạng, kình dù, bơi lội, sổng bám, bất 
động, tập đoàn, tế bào gai độc, đế điền vào chồ trống cho phù hợp. 

Ruột khoang biển có nhiều loài, rất...(1)....và phong phú. Cơ thể 
sứa...(2)... cấu tạo thích nghi với lối sống...(3)...Cơ thé hải quỳ, san 
hô hình trụ, thích nghi với lối sống...(4)... Riêng san hô còn phát 
triển khung xương...(5)...và có tổ chức cơ thể kiểu...(6)... Chúng đều 
lồ động vật ăn thịt và có các...(7)... tự vệ. 

Cồu 7. sổp xếp các đặc điếm tương ứng tfới mỗi đại diện thuộc ngành 
giun tròn và ghi vào cột kết quả. 


STT 

Đại diện 

Kết qua 

Đặc điểm 

1 

2 

Sán lá gan 
Giun đũa 

1. 

2. 

A. Cơ thể hình lá, dẹp, màu đỏ 

B. Các giác bám phát triển 
c. Có lớp vỏ cuticun bao bọc 

ngoài cơ thể 

D. Cơ thể thon dài (2 đầu 
thon lại) 
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E. Ống tiêu hóa có họng vè 
hậu môn 

G. Có hai nhánh ruột, không 
có hậu môn 

H. Sinh sản: lưỡng tính, đê 
khoảng 4000 trứng/ngày 

I. Phân tính tuyến sinh dục 
dạng ống, thụ tinh trong 
đẻ 200000 trứng/ ngày 


ĐỀ 3 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. San hô có lợi hay có hại? Biển ở nước ta có giàu san hô không’ 
Câu 2. Đặc điểm chung nào của động vật nguyên sinh vừa đúng chỉ 
loài sống tự do lẫn sống kí sinh? 

Câu 3. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nìo? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Bộ phận di chuyển của trùng sốt rét là: 

A. Bằng roi bơi B. Bằng chân giả 

C. Bằng lông bơi D. Không có bộ phận di chuyển 

Câu 2. Cơ thê của thủy tức có dạng: 

A. Hình xoắn B. Hình tròn c. Hình trụ D. Hình thoi 
Câu 3. Đặc điểm riêng của san hô so với thủy tức, sứa và hải qùy là: 

A. Sống thành tập đoàn B. Sống dị dưỡng 

c. Sống tự dưỡng D. Sống ở biển 

Câu 4. Nơi kí sinh của trùng sốt rét là: 

A. Ruột động vật 

B. Máu người 
c. Phổi người 

D. Khắp mọi nơi trong cơ thể người 

Câu 5. Chất bã sau quá trình tiêu hoá được thủy tức thải ra ngoài qua: 

A. Hậu môn B. Lỗ huyệt c. Miệng D. Ruột 
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Câu 6. Tìm các từ và cụm từ phu hợp điền vào chỗ trống thay cho các 
số 1,2,3... đế hoàn chinh các câu sau: 

Giun đũa ...(1)... ở ruột non người. Chúng bắt đầu có...(2)...chưa 
chính thức, ống tiêu hóa có thêm ruột sau và hậu môn. Giun đũa 
...(3)... và tuyến sinh dục có dạng ống phát triển. 

* Giun đũa thích nghi với kí sinh: có ...(4)..., dinh dưỡng khỏe, đẻ 
nhiều trứng và có khỏ năng...(5)... rất rộng 
Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm của các ngành giun tương ứng với 
mỗi ngành và ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các ngành 
giun 

Kết quả 

Đặc điểm 

1 

Giun dẹp 

1. 

A. Khoang cơ thế có xoang 
chính thức. 

B. Khoang cơ thể không có 

2 

Giun tròn 

2. 

'3 

Giun đốt 

3. 


xoang. 

c. Khoang cơ thế có xoang 
chưa chính thức. 

D. Di chuyến băng chi bên. 

E. Có ruột dạng túi. 

G. Có ruột sau và hậu môn. 

H. Ruột phân hóa thành nhiều 
bộ phận. 

I. Chưa có hệ tuần hoàn. 

K. Có hệ tuần hoàn kín. 

L. Hô hấp qua da. 

M. Đôi hạch não và đôi dây 
thần kinh dọc. 

N. Vòng thần kinh hầu và 
chuỗi hạch thần kinh bụng. 

i 0. Lường tính. 

p. Phân tính. 

Q. Vòng thần kinh hầu và đôi 
1 dây thần kinh dọc. _ 
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ĐỀ 4 

A. PHẨN Tự LUẬN 

Cốu 1 . Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau 
như thế nào? 

Câu 2. Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào? 

Câu 3. Cành san hô thường dùng đế trang trí là bộ phận nào của cơ 
thể chúng? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Loài ruột khoang có thể cung cấp nhiều đá vôi cho con người là: 

A. Hải qùy B. San hô C. Thủy tức D. Sứa 
Côu 2. Hình dạng cơ thể của động vật biến hình là: 

A. Dạng hình thoi 

B. Dạng giống phần đế giày 

C. Hình dạng không ổn định, thường biến đổi 

D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 3. Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh là: 

A. Tự dưỡng B. DỊ dưỡng 

C. Tự dưỡng và dị dưỡng D. Kí sinh 

Câu 4. Môi trường sống của thủy tức là: 

A. Nước ngọt B. Nước biển C. Nước lợ D. Trên cạn 
Câu 5. Sự trao đổi khí của trùng roi xanh với môi trường ngoài qua bộ 
phận: 

A. Màng cơ thể B. Nhân 

C. Điểm mắt D. Hạt dự trữ 

Câu 6. Chọn các từ và cụm từ: khoang cơ thể, da, co dãn, đối xứng hai 
bên, phân hóa ghép đôi, kín, chuỗi hạch, lưỡng tinh, kén, để điền vào 
chỗ ... thay cho các số cho phù hợp. 

Cơ thể giun đất...(l)..., phân đốt và có ...(2)... chính thức. Nhờ 
sự...(3)...cơ thể kết hợp với các vòng tơ mà giun đất di chuyển được. 
Giun đất có cơ quan tiêu hóa...(4)..., hô hấp qua đất...(5)... có hệ 
tuần hoàn...(6)... và hệ thần kinh kiểu...(7)...Giun đất...(8)..., khi 
sinh sản chúng...(9)... Trứng được thụ tinh phát triển trong 
_(10).... để thành giun non. 
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Câu 7. Tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn chinh các 
câu sac: 

Ý nghĩa thực tiễn của thân mõm 


STT 

Y nghĩa thực tiền 

Tên đại diện thân 
mrm có ở địa phương 

1 

Làm thực phâm cho người 

‘ .... - 

2 

Làm thức ăn cho động vật khác 


3 

Làm đồ trang sức 


4 

Làm vật trang trí 

.::. 

5 

Làm sạch môi trường nước 


6 

_ 

Có hại cho cây trồng 


7 

Làm vật chủ trung gian truyền 
bệnh giun sán 


8 

Có giá tri xuất khâu . 

9 

Có giá tri về mãt đia chất . 


ĐỀ 5 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 Cấu tạo sán lá gan thích hựp đời sống kí sinh như thế nào? 
Câu 2. Chất dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào đối với môi 
trường nước? 

Câu 3 Lợi ích của giun đất đối với đất trồng như thế nào? 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh là: 

Á. Mắt phát triển B. Giác bám phát triển 

c. Lông bơi phát triển D. Cổ A, B và C đều đúng 

CAu 2. Bên ngoài cơ thế của giun đũa có lớp vỏ bảo vệ bằng chất: 

A. Đá vôi B. Kitin 

c. Cuticun D. Dịch nhờn 
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Câu 3. Hình thức sinh sản của giun đũa là: 

A. Sinh sản vô tính B. Sinh sản hữu tính 

c. Sinh sản mọc chồi D. Sinh sản phân đôi 

Câu 4. Hệ thần kinh của giun là: 

A. Thần kinh lưới B. Thần kinh ống 

c. Thần kinh chuỗi D. Tất cả đều đúng 

Câu 5. Giun đất hô hấp bằng: 

A. Da B. Phổi 

C. Ống khí D. Phổi và ống khí 

Câu 6. Chọn các từ - cụm từ: đối xứng, thụ tinh , khoang cơ thể, lưỡng 
tính, vòng tơ, tiêu hóa, đế điền vào chỗ trống thay cho các sô 1, 2. 3... 
cho phù hợp. 

Cơ thể giun đất ...(1)... hai bên, phân đốt và có ...(2)... chính 
thức. Nhờ sự chun dãn cơ thể kết hợp với các ...(3)... mà giun đát di 
chuyển được. Giun đất có cơ quan ...(4)... phân hóa, hô hấp qua da, 
có hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn kiểu ...(5)... Giun đất ...(6)... 
khi sinh sản chúng ghép đôi. Trứng được phát triển trong kén đê 
thành giun non. 


Câu 7. Hãy sắp xếp đặc điểm các hệ cơ quan của châu chấu tương ứng 
với từng hệ và ghi kết quả vào cột. 


Kết quả Đặc điểm 


1. A. Cấu tạo dạng chuỗi hạch, 

có hạch não phát triển 

Hệ thần kinh 3. B- cấu tạ 0 đơn giản, tim 

hình ống gồm nhiều ngăn 
ở mặt bụng 

C. Có hệ thống ống khí xuất 
phát từ các lỗ thở ở bên 
thành bụng phân nhánh 
nhiều đem oxi đến tê bào 

D. Ống tiêu hóa có thêm ruột 
tịt tiết dịch vị vào dạ dày 
và nhiều ống bài tiết lọc 
chất thải đố vào ruột sau 
theo phân ra ngoài. 
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ĐẾ 6 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1 Nêu các biện pháp phòng chống giun đùa kí sinh ớ người? 

Cảu 2 Ilãy trình bày vòng đời cúa sán lá gan? 

Câu 3 Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách 
tự vệ đó có hiộu quả? 


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 Con rươi sống trong môi trường: 

A. Nước B. Nước ngọt 

c. Ao, hồ D. Sông suối 

Câu 2. Bộ phận giúp giun đất điều chỉnh cơ thế khi di chuyến là: 

A. Đuôi B. Thê xoang 

c. Thành cơ D. Lưng 

Câu 3. Điểm giông nhau giừa sán lá máu, sán bã trầu và sán dây là: 

A. Sống tự do 

B. Sống kí sinh 

c. Ấu trùng phát triển ngay trong cơ thể vật chủ 
D. Tất cả đều đúng 
Câu 4. Giun đất di chuyến bằng cách: 

A. Vặn xoắn cơ thế B. Lộn đầu 

c. Co giãn cơ thể D. Cả *A, B và c đều đúng 

Câu 5. Động vật thường bám vào người và động vật đế hút máu là: 

A. Rươi B. Đỉa c. Giun đỏ D. Giun đất 

Câu 6. Tìm các từ và cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống thay cho 
các sô' 1,2,3... 

Đều là đại diện ...(1)... nhưng mực và bạch tuộc có lối sống bơi lội 
...(2)..., sò sống vùi mình trong cát. Chúng đều sống ...(3)... còn ốc 
■ sên sống trên cạn ...(4)... sống ớ ao, ruộng. Ổc sên àn thực vật và có 
hại cho ...(5)... 
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Câu 7. Hây sắp xếp các sinh vật tương ứng với từng môi trườrig sống 
của chúng rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các môi trường 

Kết quả 


1 

Trên mặt nước 

1. 

A. Bọ ngựa 

B. Dế mèn 

C. Dế trũi 

D. Bướm 

E. Ong 

G. Ấu trùng ve sầu 

H. Bọ hung 

I. Bọ gậy 

K. Au trùng chiồ’n 
chuồn 

L. Bọ vẽ 

N. Bọ rầy 

O. Chấy 
p. Rận 

Q. Chuồn chuồi 

2 

Trong nước 

2. 

3 

Trong đất 

3. 

4 

Trên mặt đất 

4. 

5 

Trên cây 

5. 

6 

Trên không 

6. 

7 

Ở cây 

7. 

8 

ở động vật 

8. 

* 


ĐỀ 7 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm? 

Câu 2. Để giúp nhận biết các đại diện ngành giun đốt ở thiêr mhiên 
cần dựa vào đặc điểm nào? 

Câu 3. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống tronịg đất 
như thế nào? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Giun đũa di chuyển bằng cách 
A. Lộn đầu 
C. Kiểu sâu đo 
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B. Cong duỗi cơ thể 
D. Không di chuyển 



































Cùn 2. Cấu tạo có ở giun đất mà không có ư giun dẹp và giun tròn là: 

A. Cơ quan tiêu hoá B Hộ tuần hoàn 

c. Hệ hó hấp D Hệ thần kinh 

CAu 3. Lớp vo cứng của trai được tiet ra từ: 

A. Các tuyến bài tiết 

B. Mặt ngoài của áo trai 
c. Mặt trong của áo trai 

D. Các dây chằng nối các manh vò trai 
Cãu 4. Con trai có lối sống: 

A. Nổi trên mật nước như động vật nguyên sinh 

B. Bơi lội trong nước như cá 

c. Sống ở đáy ao, hồ, ấn nứa mình trong bùn cát 
D. Sống ở biên 
CAu 5. Trai di chuyển băng: 

A. Vây bơi 

B. Sự khép mở vỏ trai 

C. Chân trai là phần lồi cua cơ thể 

D. Các dây chằng 

CAu 6. Hày tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho 
các số 1,2,3... đế hoàn chỉnh các câu sau: 

Giáp xác rất ...(1)... , sống ở các môi trường nước , một số ở cạn, 
sỏ nhỏ kí sinh. Các đại diện ...(2)... như: Tôm sông, cua, tôm ở nhờ, 
rận nước, mọt ẩm... có tập tính phong phú. Hầu hết giáp xác dều có 
lợi . Chúng là nguồn ...(3)... của cá và là ...(4)... quan trọng của con 
người , là loại thủy sản ...(5) hàng dầu của nước ta hiện nay. 

Câu 7. Háy sắp xếp các đặc điếm của một số đại diện thuộc ngành 
Chân khớp tương ứng với mỗi đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các dại diện 

Kết quả 

Các dặc điểm 

1 

Tôm sông (Giáp xác) 

1. 

A. Sống ở nước 

B. Sống ờ cạn 

c. Cơ thể gồm : đầu - 
ngực, bụng 

D. Cơ thể gồm : đầu, 
ngực, bụng 

2 

Nhện (hình nhện) 

2. 

3 

Châu chấu (Sâu bọ) 

3. 
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E. Hai đôi râu 

G. Một đôi râu 

H. Không có râu 

I. Có 5 đôi (phần phụ 
ngực) 

K. Có 4 đôi (phần phụ 
ngực) 

L. Có 3 đôi (phần phụ 
ngực) 

N. Hô hấp bằng manịg 

o. Hô hấp bằng phiổi 
và ống khí 

p. Hô hấp bằng ống 
khí 


ĐỀ 8 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Nêu tác hại của giun đũa đối với sức khoẻ con người? 

Câu 2. Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều? 

Câu 3. Vì sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạạp? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 . Thức ăn của trai là: 

A. Các vụn hữu cơ B. Động vật nguyên sinh 

c. Cả A và B đều đúng D. Tất cả đều sai 

Câu 2. Vỏ cứng của trai có tác dụng: 

A. Giúp trai vận chuyển trong nước 

B. Giúp trai đào hang 

c. Bảo vệ trai trước kẻ thù 
D. Giúp trai lấy thức ăn 

Câu 3. Pộng vật nào dưới đây gây hại cho mùa màng: 

A. Ốc vãn B. Trai sông 

c. Ốc bươu vàng D. Cả A, B và c đều đúng 
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Câu 4. Loài thân mềm nào có tác hại đục thúng thuyền và phá hoại 
các công trình bàng gỗ dưới nước 

A. Ôc nước ngọt B. Hà 

c. Bạch tuộc D. Mực 

Câu 5. Ôc sên phá hoại cây trồng như thế nào ? 

A. Đến mùa sinh sản, ốc sên đào lỗ phá hoại rễ cây 

B. Ôc sên là vật chủ trung gian truyền các loại virut gây bệnh 
cho cây 

c. Ôc sên ăn thực vật 
D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 6. Hãy tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho 
các số 1,2,3... đề hoàn chỉnh các câu sau: 

Nhện hoạt động chu yếu về ...(1)..., có các tập tính thích hợp 
với...(2)... mồi sống. Trừ một sô đại diện ...(3)... (như cái ghẻ, ve 
bò...) còn đa sô nhện đều ...(4)... Chúng săn bắt sâu bọ có hại. 

Câu 7. Hây sắp xếp vai trò của một sô đại diện thuộc ngành chân 
khớp tương ứng với mỗi đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Vai trò 

(lợi và hại) 

1 

Tôm càng xanh 

1. 

A. Làm thực phẩm 

2 

Tôm sú 

2. 

B. Hàng xuất khẩu 

3 

Tôm hùm 

3. 

c. Bắt sâu bọ có hại 

4 

Nhện chăng lưới 

4. 

I). Hại cây trồng 

5 

Nhện đỏ 

5. 

E. Thụ phấn cho cây có 

6 

Bọ cạp 

6. 

hoa 

7 

Bướm 

7. 

G. Cung cấp mật 

8 

Ong mật 

8... 

H. Hại cây (ăn hỏng lá 

9 

Kiến 

9. 

cây) 



THƯ VIỆ N 

/—L - — 
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ĐỀ 9 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1 . Nhiều ao đào tha cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao? 

Câu 2. Căn cứ vào nơi kí sinh hăy so sánh giun kim và giun móc câu, 
loài giun nào nguy hiểm hơn? Loài giun nào dễ phòng chõng hơn? 

Câu 3. Sán dây có đăc điếm cấu tạo đậc trưng nào do thích nghi vtới 
kí sinh trong ruột người? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trai lấy thức ăn bằng bộ phận nào? 

A. Ống hút B. Hai đôi tấm miệng 

C. Lỗ miệng D. Cơ khép vỏ trước và vỏ sau 

Câu 2. Vỏ trai được hình thành từ đâu? 

A. Lớp sừng B. Bờ vạt áo c. Thân trai D. Chân trai 
Câu 3. Trai sinh sản theo kiểu: 

A. Vô tính kiểu mọc chồi B. Hữu tính và thụ tinh ngoài 

c. Hưu tính và thụ tinh trong D. Vô tính kiểu phân đôi 
Câu 4. Căn cứ vào đặc điểm nào để xác định độ tuổi của trai ? 

A. Căn cứ vào độ lớn của vỏ 

B. Căn cứ vào độ lớn của thân 

c. Căn cứ vào các vòng phát triển trên vỏ 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 5. Trai làm sạch nước như thế nào ? 

A. Cơ thể lọc các cặn bả có trong nước 

B. Lấy các cặn bã làm thức ăn 

c. Tiết chất nhờn kết các chất càn bã trong nước lắng xuống đáy bồn 
D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 6. Hăy tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho 
các số 1,2,3... để hoàn chỉnh các câu sau: 

Cơ thê châu chấu ...(1)... rõ rệt: đầu, ngực và bụng. Đầu có một 
đôi râu, ngực có ba ...(2)... và hai đôi cánh. Châu chấu hô hấp bồng 
...(3)... Hệ thần kinh có hạch não và chuỗi hạch bụng. Chúng ăn 
thực vật, ...(4)... nên rất có hại. Châu chấu ...(5)... trong đất. 
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Câu 7. Hãy sắp xếp các vị trí va vai trò cua các nội quan cá chép 
tương ứng với từng nội quan rồi ghi két quả vào cột. 


stt 

Các nội quan 

Kẽt quá 

[ 1 

Mang 

1. 

2 

Tim 

2. 

3 

Thực quản, dạ 

3. 


dày, ruột , gan 


4 

Bóng hơi 

4. 

5 

Thận 

5. 

« 

Tuyến sinh dục, 

6. 


Ống sinh dục 


/ 

Bộ não 

7. 


I 


' 

ị 


Vị trí và vai trò 

I A Não năm trong hộp sọ, 
nối với tủy sống nằm 
trong các cung đốt sống. 
Điều khiên và điều hòa 
hoạt động của cá. 

B. Trong khoang thân, ở cá 
đực là hai dải tinh hoàn, 
ớ cá cái là hai buồng 
trứng phát triển trong 
mùa sinh sản. 
c. Nằm dưới nắp mang 
trong phần đầu, gồm các 
lá mang gắn vào các 
xương cung mang có vai 
trò trao đổi khí. 

D. Năm phía trước khoang 
thân ứng với vây ngực, co 
bóp để thu và đẩy máu 
vào động mạch, giúp cho 
sự tuần hoàn máu. 


E. Hai thận giữa màu tím 
đỏ, sát cột sống. Lọc từ 
máu các chất không cần 
thiết để thải ra ngoài. 

G. Phân rõ rệt thành thực 
quản, dạ dày, ruột, có gan 
tiết mật giúp cho sự tiêu 


hóa thức ăn được tốt. 

H. Trong khoang thân, sát 
cột sống, giúp cá chìm 
nổi dễ dàng trong nước 
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ĐỀ 10 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan? 

Câu 2. Efti thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên 
lá như thế nào? 

Câu 3. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thế’ vật chủ 
qua các con đường nào? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đặc điểm của mực khác với bạch tuộc là: 

A. Có mai cứng ở phía lưng B. Sống ở biển 

C. Là thực phẩm cho con người D. Là động vật thân mềm 
Câu 2. Ốc sên tự vệ bằng cách nào ? 

A. Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được 

B. Co rút cơ thể vào trong vỏ 

c. Có lưỡi bào để tấn công kẻ thù 

D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 3. Đặc điểm giống nhau giữa sò, trai sông là: 

A. Cơ quan di chuyển kém phát triển 

B. Đều sống ở nước ngọt 

C. Cơ thể mất đối xứng 2 bên 

D. Đều sống ở nước mặn 

Câu 4. Lợi ích lớn nhất của động vật thân mềm trong đời sống con 
người là: 

A. Cung cấp nguyên liệu làm thuốc 

B. Cung cấp sản phẩm làm đồ mĩ nghệ 

C. Cung cấp thực phẩm 

D. Cung cấp đá vôi cho xây dựng 

Câu 5. Khi di chuyển, tôm có thể bơi giật lùi băng cách nào? 

A. Xoè tấm lái, gập mạnh về phía sau 

B. Dùng các đôi chân bụng đế đẩy nước 

C. Dùng các đôi chân ngực để đẩy nước 

D. Cả B và c đều đúng 
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Câu 6. Chọn cụm từ trong các cụm từ : có ha đôi; dặc điểm chung, đôi 
cánh, môi trường, đế điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3... cho 
hoàn chỉnh các câu sau: 

Sâu bọ phân bô rộng khắp các. ..(1)...sống trên hành tinh. Sâu bọ 
có các...(2)...như : cơ thê có ba phần riêng biệt, đầu có một đôi râir, 
ngực...(3)...chân và hai. ..(4).... hô hấp băng ống khí. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm về hình dạng, cấu tạo ngoài của ếch 
đồng tương ứng với chức năng của chúng rồi ghi kết quả vào cột. 


r 

STT 

Đặc điểm 
cấu tạo ngoài 

Kết quá 

Chức nặng 

1 

2 

Đầu dẹp, nhọn gắn với 
mình thành một khối 
thuôn nhọn về phía trước 

1. 

A. Thích nghT%^i sự 
di chuyến tVên 
cạn nhất là động 
tác nhảy 

B. Giúp ếch thở và 
quan sát trong 

khi bơi. 

c. Giúp ếch rẽ nước 
dễ dàng 

D. Giúp ngăn bụi, 
giữ nước làm cho 
mắt không bị khô 

E. Vừa để ngửi, vừa 
để thở 

G. Giúp ếch nhận âm 
thanh trên cạn 

H. Làm giảm sức cản 
của nước và hô 
hấp trong nước. 

Da trần có chất nhầy và 
ẩm... 

2. 

3 

Mắt, mũi ếch ở vị trí cao 
trên đầu. 

3. 

. _ 

4 

Đầu nhọn thân ngắn, chi 
gồm nhiều phần khớp với 
nhau linh hoạt... 

4. 

5 

Mắt có mí 

5. 

6 

Tai có màng nhĩ... 

6. 

7 

Mũi ếch thông với 
khoang miệng và phổi... 

7. 

. . . 
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ĐỀ 1 1 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Cơ thể hình nhện có mấy phần? So sánh các phần với cư thể 
giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể? 

Câu 2. Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu 
bọ nói chung? 

Câu 3. Hô hấp ở châu chấu khác d tôm như thê nào? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Bộ phận có ở phần bụng của tôm là: 

A. Gai nhọn B. Các đôi chân bụng 

c. Đôi mắt kép D. Tất cả đều đúng 

Câu 2. Loài giáp xác sống đào hang ở bờ ruộng, bờ mương là: 

A. Tôm hùm B. Cua đồng C. Cua nhện D. Ghẹ 
Câu 3. Loài giáp xác có giá trị xuất khẩu là: 

A. Tôm càng xanh B. Cua biển 

C. Tôm hùm D. Cả A, B và c đều đúng 

-Câu 4. Những đại diện nào sau đây thuộc lớp giáp xác ? 

A. Con sun, mọt ẩm, còng B. Rận nước, chân kiếm, cáy 

C. Cua đồng, ghẹ D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 5. Thức ăn của nhện là: 

A. Thực vật B. Sâu bọ 

C. Vụn hữu cơ D. Mùn đất 

Câu 6. Tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các 
số 1, 2 ,3...để hoàn chỉnh các câu sau: 

Cá chép có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống...(l)...: Thân 
hình thoi gắn với đầu thành...(2)...vững chắc, vảy là những tấm 
xương mỏng, xếp như ngói lợp, phủ lên một...(3).. tiết chất nhổy, 
mắt không có mi. Vây cá có hình dáng như bơi chèo giữ chức nồng 
di chuyển trong bơi lặn và điều chỉnh sự thảng bàng. Cá chép đò 
trứng trong nước với ...(4)... lớn, thụ tinh ngoài. 

Câu 7. Hãy sắp xếp một sô đặc điểm sinh học của lưỡng cư tương ứng 
với từng đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 
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STT 

Các dại diện 

—— —- 

Kêt qua 

Một số dặc diêm sinh học 

1 

Cá Cóc Tam Đảo 

1 .. 

A. Sống chú yếu trong nước 

2 

Ềnh ương lớn 

2. 

B. Ưa sống ớ nước hơn 

3 

Cóc nhà 

3. 

c. Ưa sống ở cạn hơn 

4 

Ech cây 

4. 

1). Chu yếu sống tròn cây, bụi cây. 

5 

rí 1 

Ech giun 

5. 

E. Sống chui luồn trong hang 

đất xốp 

G. Hoạt động chủ yếu về ban đêm 

H. Hoạt động về ban đêm 

I. Hoạt động về chiều và đêm 

K. Hoạt động cả ngày và đêm 

L. Trốn chạy ẩn nấp 

M. Dọa nạt 




N. Tiết nhựa độc. 


ĐỀ 12 

A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Trong sô các đặc điếm cùa chân khớp thì các đặc điếm nào 
ánh ."lương lớn đến sự phân bố rộng rãi cua chúng? 

Câu 2. Trong số các đặc điểm chung cua sâu bọ, đặc điếm nào phân 
biệt chúng với các chân khớp khác? 

Câu 3. Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Nhện bắt mồi theo kiểu: 

A. Săn tìm B. Giăng tơ 

c. Đuổi bắt D. Tất ca đều sai 

Câu 2. Phần nào ở bụng nhện có nhiệm vụ tiết ra tơ ? 

A. Đôi chân xúc giác B. Đôi kìm có tuyến độc 

c. Núm tuyến tơ D. Bốn đôi chân bò 

Câu 3. Giáp xác có đặc điểm chung là ? 

A. Mình có một lớp vỏ bằng kitin và đá vôi 

B. Phần lớn sống ớ nước và thớ bằng mang. Đầu có hai dôi râu, • 
chân có nhiều đốt khớp với nhau 
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c. Đẻ trứng, trứng nở thành ấu trùng, ấu trùng lột xác nhiều lần 
thành cá thể trưởng thành 
D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 4. Râu của châu chấu là: 

A. Cơ quan xúc giác B. Cơ quan khứu giác 

c. Cơ quan thính giác D. Câu A và B đúng 

Câu 5. Kiểu di chuyển dưới đây không phải là của châu chấu: 

A. Uốn mình B. Bò c. Nhảy D. Bay 

Câu 6. Chọn cụm từ trong các cụm từ: Có khoang áo, môi trường, 
phân đốt, khác nhau, đặc điểm, điền vào chỗ trống thay cho các sô 
1,2,3... để hoàn chỉnh các câu sau: 

Trai, sò, ốc sên, ốc vặn, ngao, hến, mực... có ...(1)... sống và lối 
sống rất...(2)... nhưng cơ thể đều có ...(3)... chung là: thân mềm 
không ... (4)..., có vỏ đá vôi, ...(5)... Hệ tiêu hóa phân hóa và cơ 
quan di chuyển thường đơn giản. 

Câu 7. Hãy tìm nội dung thích hợp điền vào ô trống để hoàn chinh về 
sự khác nhau giữa cấu tạo ngoài của thằn lằn với ếch đồng. 


Đặc điểm 
đời sống 

Ếch đồng 

Thằn lằn 

Nơi sống và bắt mồi 


Ưa sống, bắt mồi ở 
những nơi khô ráo 

Thời gian hoạt động 

Bắt mồi vào lúc chập 
tối hoặc ban đêm 


Tập tính 









Sinh sản 

Thụ tinh ngoài 



Đẻ ít trứng 

Trứng nở thành nòng 
nọc, phát triển có 
biến thái 
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ĐẾ 13 


A. PHẨN Tự LUẬN 

CAu 1 . Địa phương em có biện pháp nao chông sâu bọ có hại nhưng 
an toàn cho môi trường ? 

Câu 2. Trong sỏ 3 lớp của chân khơp í giáp xác, hình nhện, sâu bọ) thì 
lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ? 

Câu 3. Cho biết sự phong phú, đa dạng cua động vật giáp xác ở địa 
phương em? 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. I iOài sâu bọ gây hại cho cây lúa là: 

A. Rầy nâu B. Muỗi c. Mối D. Ve sầu 

Câu 2. Châu chấu di chuyến bằng: 

A. Chân trước B. Chân sau 

c. Cánh D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 3 Mặt dưới phần bụng của nhện có: 

A. Lỗ sinh dục B. Đôi lỗ thở 

c. Tuyến tơ D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 4. Bộ phận làm nhiệm vụ bắt giữ mồi của nhện là: 

A. Chân bò B. Chân xúc giác 

c. Đôi kìm D. Miệng 

Câu 5. Vỏ bọc cơ thế của tôm có cấu tạo bâng chất: 

A. Kitin B. Đá vôi 

c. Kitin có tẩm canxi D. Cuticun 

Câu 6. Hãy chọn cụm từ trong các cụm từ : tầng nước, hai lớp, chất 
xương, chất sụn điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3... để hoàn 
chỉnh các câu sau: 

Cá gồm ...( 1 )... : Lớp cá sụn và lớp cá xương. Chúng có sô 
loài...(2)... so với các lớp khác trong ngành động vật có xương sống. 
Ch sụn có bộ xương bằng ...(3)..., cá xương có bộ xương bằng...(4)... 
Ch sống trong các môi trường ở những ...(5)... khác nhau. 

Câu 7. Hãy sắp xếp những ý nghĩa thích nghi tương ứng với từng đặc 
điếm cấu tạo ngoài của thằn lằn rồi ghi kết quả vào cột. 
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STT 

Dặc điểm 
cấu tạo ngoài 

Kết quả 

ý nghĩa thích nghi 

1 

Da khô có vảy sừng 
bao bọc 

1. 

A. ngăn cản sự thoát hơi 
nước của cơ thể 

B. Phat huy vai trò các 
giác quan nỏm trên 
đầu, tạo điều kiện bắt 
mồi dễ dàng. 

C. Bảo vệ mắt, có nước 
mắt đế màng mắt 
không bị khô 

D. Bảo vệ màng nhĩ và 
hướng các dao động âm 
thanh vào màng nhĩ 

E. Động lực chính của sự 
di chuyên 

G. Tham gia di chuyển 
trên cao. 

2 

CỔ dài 

2. 

3 

• 

Mắt có mí cử động, có 
nước mắt 

3. 

4 

Màng nhì năm trong 
một hốc nhỏ bên đầu 

4. 

5 

Đuôi dài, đuôi rất dài 

5. 

6 

Bàn chân 5 ngón, có 
vuốt. 

6. 


ĐỀ 14 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về tập tính và 
về môi trường sống? 

Câu 2. Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác 
loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu? 

Câu 3. Ở các chợ địa phương em có các loại thân mềm nào được bày 
bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 . Cơ thể nhện được chia làm 2 phần là: 

A. Đầu - ngực và bụng B, Đầu và bụng 

c. Đầu và ngực D. Đầu và thân 

Câu 2. Cánh của châu chấu mọc ra từ: 

A. Đốt ngực trước B. Đốt ngực giữa và đốt ngực sau 

C. Chỉ từ đốt ngực giữa D. Chỉ từ đốt ngực sau 
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Câu 3. Để bảo vệ mùa màng và tàng năng suất cây trồng thì phải 
tiêu diệt sâu bọ ở giai đoạn : 

A. Giai đoạn bướm B. Giai đoạn nhộng 

c. Giai đoạn sâu non D. Cả A, B và c đều sai 

Câu 4. Lợi ích chung của sáu bọ và nhện là: 

A. Là nguồn thức ăn cho các động vật lớn 

B. Tham gia tiêu diệt các sâu bọ gây hại 
c. Giúp thụ phấn cho thực vật 

D. Cả A, B và C đều đúng 
Câu 5. Sâu bọ phân bố ở những môi trường nào ? 

A. Môi trường cạn B. Môi trường nước 

c. Môi trường sinh vật D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 6. Hãy tìm các từ - cụm từ phu hợp điền vào chồ trống thay cho 
các sô 1,2,3... đế hoàn chỉnh các câu sau: 

Êch đồng thuộc lớp ...(1)... có nhừng dặc điém thích nghi với đời 
sông vừa ở cạn ...(2)..., Chúng di chuyên trên cạn nhờ bốn chi có 
ngón, thở ...(3)..., mắt có mí, tai có màng nhĩ, song vần còn mang 
nhiều ...(4)... thích nghi với đời sông ở nước: đầu dẹp nhọn khớp với 
thân thành một khối rẽ nước khi bơi, chi sau có màng bơi; da tiết 
nhầy làm giảm ma sát và dễ thấm khí, ếch thở bằng da là chii yếu. 
Câu 7. Hãy sắp xếp các đậc điểm về đời sống CLÍa ếch đồng và thăn 
lăn tương ứng với từng đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


-- 

STT 

Các đại 
diện 

Kết quả 

Đặc điểm về đời sống 

1 

Ếch đồng 

1. 

A. Ưa sống và bát mồi trong nước 
hoặc bờ các vực nước ngọt 

B. Bắt mồi về ban ngày 

c. Ưa sống và bắt mồi ở những nơi 
khô ráo. 

D. Bắt mồi vào lúc chập tối hoậc 
ban đêm 

E. Thường ở nơi tối, ít ánh sáng 

G. Thường phơi nắng 

H. Trú đông trong các hốc đất khô 
ráo. 

2 

Thằn lằn 

2. 
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I. Trú đông trong các hốc đất Am 
ướt bên bờ các vực nước ngọt 
hoặc trong bùn. 

K. Thụ tinh ngoài. 

L. Thụ tinh trong. 

M. Đẻ ít trứng. 

N. Đẻ nhiều trứng. 

o. Trứng có màng mỏng, ít noãn 
hoàng. 

p. Trứng nở thành nòng nọc, phát 
triển có biến thái. 

Q. Trứng có vỏ dai, nhiều noãn 
hoàng. 

R. Trứng nở thành con, phát triển 

trực tiếp. _ 


ĐỀ 15 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào? 
Câu 2. Hãy trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đờ! 
sống ở nước? 

Câu 3. Cho biết vai trò của cá trong đời sống con người? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Loài sâu bọ có vai trò giúp cho quá trình thụ phấn ở thực vật 
nhiều nhất là: 

A. Ruồi B. Muỗi c. Ong mật D. Bọ ngựa 

Câu 2. Loài giáp xác kí sinh gây hại cho cá là: 

A. Rận nước B. Chân kiến c. Thủy trần D. Sun 

Câu 3. Cá chép sống trong môi trường: 

A. Nước lợ B. Nước ngọt 

c. Nước mặn D. Cả 3 môi trường 

Câu 4. Trong lớp da cá có nhiều tuyến tiết chất nhầy có tác dụng: 

A. Bảo vệ da khỏi bị khô 
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B. Giảm sức cản của nước 

c. Giảm sự ma sát giữa da vói mói trường nước 

D. Giúp cá hô hấp 

Câu 5. Tim của cá được phán chia thành: 

A. 1 ngăn B. 2 ngăn c 3 ngăn D. 4 ngăn 

CÃU tì. Hãy tìm các từ - cụm tư phu hợp điền vào chỗ trống thay cho 
các sô 1,2,3... đê hoàn chỉnh các câu sau: 

Thằn lằn bóng đuôi dài ...<1>... thích nghi với đời sống hoàn toàn 
ở cạn. Da khô ...(2)..., cỏ dai, mắt có mi cử động và có tuyến lệ, 
màng nhĩ nằm trong hốc tai, đuôi và thán dài, ...(3)..., yếu, có vuốt 
sác. Khi di chuyển thân và ...(4)... cứ động uốn liên tục, phối hợp 
với các chi làm con vật tiến lèn phía trước. 

CÃU 7. Hãy sắp xếp những ý nghĩa thích nghi tương ứng với các đặc 
điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Dặc điểm 
cấu tạo ngoài 

Kết quá 

Ý nghĩa thích nghi 

1 

Thân 

1. 

A. Giữ nhiệt, làm nhẹ 

2 

Cánh 

2. 

cơ thế 

3 

Chân, ba ngón trước, 
một ngón sau 

3. 

B. Làm cho đầu chim 
nhẹ 

4 

Lông ống, có các sợi 
lông làm thành phiến 
mỏng 

4. 

c. Phát huy tác dụng 
của giác quan, bắt 
mồi rỉa lông. 

5 

Lông tơ, có các sợi 
lông mảnh làm thành 
chùm lông xốp 

5. 

D. Giảm sức cản không 
khí khi bay. 

E. Quạt gió (gây động 

6 

Mỏ sừng bao lấy hàm, 

6. 

lực bay), cản không 


không có răng 


khí khi hạ cánh 

7 

Cố dài, khớp đầu với 
thân 

7. 

G. Giúp chim bám chạt 
vào cành cây và khi 
hạ cánh 

H. Làm cho cánh chim 
giang ra tạo nên 
một diện tích rộng 
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ĐỀ 16 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Nêu những đặc điểm câu tạo ngoài của ếch thích nghi vớt đời 
sống ở nước? 

Câu 2. Hãy so sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch? 

Câu 3. Trình bày đặc điếm sinh sản của bồ câu? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Số lượng tấm mang của cá chép là: 

A. 4 tấm mang 

B. 4 đôi tấm mang 

C. 4 đôi tấm mang nằm ở mỗi bên đầu 

D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 2. Cho biết cấu tạo ngoài của cá chép: 

A. Thân hình thoi dẹp bên, mắt không có mi mắt, có hai đôi râu 

B. Thân phủ vảy xương, bên trong vảy có lớp da mỏng 

C. Cá có vây: vây lẻ gồm vây lưng, vây hậu môn và vây đuôi còn 
vây chẵn gồm vây ngực và vây bụng 

D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 3. Thức ăn của ếch đồng là: 

A. Thực vật B. Sâu bọ, giun, ốc 

C. Thực vật, sâu bọ, giun, ốc D. Sâu bọ, giun, ốc, cá con.... 

Câu 4. Vào mùa đông, ếch đồng thường ẩn mình trong hang hay 
trong bùn, hiện tượng đó gọi là: 

A. Sinh sản B. Sinh trưởng c. Trú đông D. Ẩn núp 
Câu 5, Các loài cá được chia thành mấy lớp chính: 

A. Lớp cá sụn B. Lớp cá xương 

c. Lớp cá sụn và lớp cá xương D. Lớp cá chép 

Câu 6. Hãy chọn cụm từ phù hợp trong các cụm từ: máu pha, vách 
hụt, băng phổi. Điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... để hoồn 
chỉnh các câu sau: 

Thăn lằn có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn tokn ở 
trên cạn. Thở hoàn toàn ...(1)..., sự trao đối khí được thực hiện nhờ 
sự co dãn của các cơ liên sườn; tim xuất hiện ...(2)... ngăn tạm thời 
tâm thất thành hai nửa (bốn ngăn chưa hoàn toàn). Máu nuôi cơ 
thể là .. (3). 
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Câu 7. Hây sắp xếp các cơ quan của chim tương ứng với từng cơ quan 
rồi ghi kết quâ vào cột. 


STT 

1 - 

Các hệ cơ 
quan 

Kết quả 

Các cơ quan 

1 

Tiêu hóa hò 

h ấp __ 

1 . 

A. Thực quản 

B. Diều 

2 

Hồ hấp 

..... .... 

C. Da dày tuyến 

3 

Tuần hoàn 

3. 

D. Dạ dày cơ 

4 

Bài tiết 

4. 

E. Ruột 

G. Gan 

H Tụy 

I. Tim 

K. Các gốc động mạch 

L. Khí quản 

M. Phổi 

N. Tì 

O. Thận 
p. Huyệt 


ĐỀ 17 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thế hiện sự thích 
nghi với đời sống bay? 

Câu 2. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai 
sinh? 

Câu 3. Nêu môi trường sống của từng đại diện của 3 bộ bò sát thường 
gập? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đặc điếm cấu tạo nào của cơ thê giúp ếch thích nghi với sự hô 
hấp trên cạn: 

A. Măt, mùi ở vị trí cao trên đầu 

B. Mũi thòng với khoang miệng và phổi 
c. Da có chất nhầy 

D. Cả A, B, C dều đúng 
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Câu 2. Bộ xương ếch có vai trò là: 

A. Tạo khung nâng đỡ cơ thế 

B. Là nơi bám của các cơ giúp cho ếch di chuyển 
c. Tạo khoang bảo vệ não, tủy và các nội quan 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 3. Cấu tạo của thăn lằn bóng khác với ếch đồng là: 

A. Mắt có mí cử động được B. Tai có màng nhĩ 
c. Da khô có vảy sừng bao bọc D. Bốn chi đều có ngón 
Câu 4. Lông đuôi chim bồ câu có tác dụng: 

A. Như bánh lái giúp chim định hướng khi bay 

B. Như chiếc quạt để đẩy không khí 

C. Để giữ thăng bằng, khi chim rơi xuống 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 5. Kiểu bay của chim bồ câu là: 

A. Bay thấp B. Bay vỗ cánh c. Bay lượn D. Bay cao 
Câu 6. Hãy tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho 
cốc số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các cầu sau: 

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời 
sống ...(1)... Da khô, ...(2)..., cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi 
yếu có vuốt sắc. Phổi có nhiều ...(3)..., tim có vách hụt ngăn tâm 
thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể là ...(4)..., là dộng vật biến 


nhiệt. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, 
bộ Chim ưng, bộ Cú tương ứng với từng bộ rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các bộ 

Kết quả 

Các đặc điểm 
cấu tạo ngoài 

1 

Bộ Ngồng (Vịt trời) 

1. 

A. Mỏ dài rộng, dẹp, bờ 
mỏ có những tấm sừng 
ngang 

B. Cánh không đặc sác 

C. Bơi giỏi, bắt mồi dưới 

nước, đi trên cạn vụng 

* 

vê 

D. Chân ngắn, có màng 
bơi rộng nối liền ba 
ngón trước 

2 

Bộ Gà (Gà rừng) 

2. 

3 

Bộ Chim líỉìg (Cát 
đen) 

3. 

4 

Bộ Cú (Cú lợn) 

4. 
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I E. Mỏ ngăn, khỏe 

G. Cánh ngắn tròn 

H. Kiêm mồi hăng bới 
đất, ăn hạt, cỏ non, ' 
chân khớp, giun, thân 
mềm 

I. Chân to, móng cùn, con 
trống chân có cựa 

K. Mỏ khỏe, quặp, sắc nhọn 

L. Cánh dài, khỏe 

M. Chuyên săn bắt mồi 
về ban ngày, bắt chim, 
gặm nhấm, gà, vịt 

N. Chân to, khỏe có vuốt 
cong, sắc 

o. Mỏ quặp, nhỏ 

p. Cánh dài, phủ lông mềm 

Q. Chuyên săn bắt về 

ban đêm, bắt chủ yếu 
gặm nhấm, bay nhẹ 
nhàng không gây 
tiếng động 


ĐỀ 18 

A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1 , Hãy nêu cấu tạo ngoài cua thỏ thích nghi với điều kiện sống? 
Câu 2. Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của ếch 
và thằn lằn? 

Câu 3. Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sư thích nghi với 
đời sống và hoạt động trong môi trường nước? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo chi sau chim bồ câu là: 

A. Bàn chân có 5 ngón có màng dính giữa các ngón 

B. Bàn chân có 4 ngón có màng dính giữa các ngón 
c. Có 5 ngón: 3 ngón trước và 2 ngón sau 

D. Bàn chân dài, 3 ngón trước và 1 ngón sau đều có vuốt 
Câu 2. Trên cơ thể chim, vảy sừng có ở: 

A. Toàn bộ cơ thể B. ở mỏ 

C. Ở trên giò và ngón chân D. Ở mỏ, trên giò 
Câu 3. Hệ hô hấp chim bồ câu gồm: 

A. Khí quản và 9 túi khí 

B. Khí quyển, 2 phê quản và 9 túi khí 
c. Khí quản, 2 phế quản và 2 lá phổi 

D. Hai lá phổi và hệ thống ống khí 
Câu 4. Đặc điểm đời sống của bộ ngỗng vịt là: 

A. Chuyên săn mồi về ban đêm, bắt chuột, bay nhẹ không gây 
tiếng động 

B. Chuyên săn mồi về ban ngày, bắt chim, chuột, gà, vịt 

C. Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn 

D. Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, giun,... 

Câu 5. Mỏ và chân của bộ Cú có cấu tạo giống: 

A. Bộ ngỗng vịt B. Bộ gà 

c. Bộ chim ưng D. Bộ đà điểu 

Câu 6. Hãy tìm cụm từ phù hợp trong các cụm từ: hằng nhiệt, thành 
cánh, đời sống bay, lông vũ, điển vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3... 
để hoàn chỉnh các câu sau: 

Chim bồ câu là động vật ...(1)..., có cấu tạo ngoài thích nghi với 
...(2)... thể hiện ở những đặc điểm: thân hình thoi được phủ bằng 
...(3)... nhẹ xốp, hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc; chi trước 
biến đổi ...(4)... ; chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba 
ngón trước, một ngón sau. 
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Cáu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm của Lưỡng cư và Cá tương ứng với 
từng lớp rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các lớp 

Kết quá 

Các đặc điếm 

1 

Cá 

1. 

A. 

Da có vảy ẩm ướt 

2 

hường cư 

2. 

B. 

Hô hấp bằng mang 




c. 

Da trần và ẩm ướt 




D. 

Hô hấp bằng da và bằng phổi 




E. 

Tim hai ngăn chứa máu đỏ thẫm 




G. 

Có một vòng tuần hoàn, máu đỏ 
tươi nuôi cơ thê 




H. 

Tim ba ngăn chứa máu pha 




I. 

Có hai vòng tuần hoàn, máu 
pha nuôi cơ thể 




K. 

Au trùng phát triến không qua 
biến thái 




M. 

Động vật biến nhiệt * 




N. 

Au trùng phát triển qua biến thái 




0. 

Di chuyển bằng vây 




p. 

Sinh sản trong môi trường nước 




Q. 

Di chuyển bằng chi có ngón 


ĐỀ 19 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ 
nước và bắt mồi về ban đêm? 

Câu 2. Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích 
nghi với đời sống ở cạn? 

Câu 3. Hãy so sánh đặc điếm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ 
Chim ưng, bộ Cú? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Lớp chim được phân thành các nhóm là: 

A. Chim ở cạn, chim trên không 

B. Chim chạy, chim bay 

c. Chim chạy, chim bay và chim bơi 
D. Chim bơi và chim ở cạn 
Câu 2. Đặc điểm của nhóm chim bay là: 

A. Cánh phát triển, chân bốn ngón 

B. Chúng là những chim biết bay 

C. Chúng là sinh vật ăn tạp 

D. Cả A, B đều đúng 

Câu 3. Trong tự nhiên, thỏ có tập tính kiếm ăn vào lúc: 

A. Buổi sáng B. Buổi trưa 

C. Buổi sáng và buổi trưa D. Buổi chiều và ban đêm 

Câu 4. Đặc điểm nhận biết bộ Cá sấu: 

A. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn, sắc 

B. Răng mọc trong lỗ chân răng 
c. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc 

D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 5. Đặc điểm của bộ Rùa: 

A. Hàm không có răng B. Trên có mai 

c. Dưới có yếm D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 6. Hãy tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống tnay cho 
các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau: 

Chim thích nghi với...(1)...còn được thể hiện ở cấu tạo của các cơ 
quan bên trong cơ thể: hệ hô hấp còn thêm...(2)... thông vjfi phổi; 
...(3)...nên máu không bị pha trộn, phù hợp với...(4)...ở cbim (đời 
sống bay); không có bóng đái; ở chim mái chỉ có một buồrg trứng 
và một ống dẫn trứng bên trái phát triển. 

Câu 7. Hãy sắp xếp những đặc điểm cấu tạo của một số dại diện 

thường gặp thuộc lớp bò sát tương ứng với từng đại diện rồi ghi kết 

quả vào cột. 
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STT 

Các dại diện 

Kết quả 

Đặc điểm cấu tạo 

1 

Thằn lằn bóng 

1... 

A. Hàm ngắn có răng 

2 

Cá sấu xiêm 

2. 

B. Hàm dài có răng. 

3 

Rùa núi vàng 

3. 

c. Hàm ngắn 

D. Không có răng. 

E. Răng mọc không lỗ chân 
răng 

G. Răng mọc trên xương hàm. 

H. Màng vỏ trứng dai 

I. Trứng có vỏ đá vôi 

K. Không có mai và yếm 

L. Có mai và yếm. 


ĐẾ 20 

A. PIIẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay? 
Câu 2. Miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di 
chuyển ứng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau. Xác định vai 
trò của thân và đuôi? 

Câu 3. So sánh đặc điềm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và 
Kanguru thích nghi với đời sống của chúng? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tại sao khủng long bị tiệt chủng: 

A. Do sự xuất hiện của chim và loài thú ăn thịt 

B. Khí hậu trở nên lạnh đột ngột cùng với các thiên tai như núi 
lửa phun, thực vật kém phát triển 

c. Khủng long cỡ lớn thiếu thức ăn, thiếu chỗ tránh rét nên bị 
tiêu diệt hàng loạt 
D. Cả A, B và C đều đúng 
Câu 2. Bộ có vảy có đặc điểm là: 

A. Hàm có răng lớn, trứng có vỏ đá vôi bao bọc 

B. Hàm không có răng, không có mai và yếm 
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c. Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm. Trứng có màng dai 
bao bọc 

D. Hàm dài, răng nhỏ, trứng có vỏ đá vôi bao bọc 
Câu 3. Đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Rùa là: 

A. Hàm có răng nhỏ, có mai và yếm 

B. Hàm không có răng, có mai và yếm 
c. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn 

D. Hàm có răng, trứng có màng dai bao bọc 
Câu 4. Đặc điểm cấu tạo chi của Kanguru là: 

A. Chi có màng bơi 

B. Chi sau lớn khoẻ, chi trước biến thành cánh 
c. Chi sau lớn khoẻ, chi trước ngắn, nhỏ 

D. Chi trước to khoẻ, chi sau có màng bơi 
Câu 5. Môi trường sống của bộ Dơi là: 

A. Dưới nước ■ B. Trên không 

c. Trên cạn D. Trên cạn và trên không 

Câu 6. Chọn các cụm từ trong các cụm từ: nở ra con, thích nghi cao, 
lông vũ, đặc điểm chung, mạng ống khí, có bốn ngăn, điền vào chỗ 
trống thay cho các số 1, 2, 3...để hoàn chỉnh các câu sau: 

Chim là động vật có'xương sống...(1)...đối với sự bay lượn và với 
những điều kiện sống khác nhau. Chúng có những...(2)... sau: mình 
có ...(3)... bao phủ;chi trước biến đổi thành cánh; có mỏ sừng; phổi 
có ...(4)..., có túi khí tham gia vào hô hấp; tim (5)..., máu đỏ tươi 
nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp 


...(6)... nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm của một số đại diện lớp Chim và lớp 
Bò sát tương ứng với từng đại diện của mỗi lớp rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các đại diện 


Các dặc điểm 

1 

Chim bồ câu 
(lớp chim) 

1. 

A. Chi trước biến đổi 
thành cánh 

B. Cơ thể được phủ bằng 
vảy sừng 

c. Cơ thể có lông vũ bao phủ 

D. Là động vật biến nhiệt 

E. Là động vật hằng nhiệt 

2 

Thằn lằn 
bóng đuôi dài 
(lớp bò sát) 

2. 
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G. Tim ba ngàn, có vách i 
hụt trong tâm thất, máu 
nuôi cơ thể là máu pha 

H rim bốn ngăn, có vách 
ngàn tâm thất hoàn 
toàn, máu nuôi cơ thể 
là máu đỏ tươi 

I Mặt trong phôi có mạng ' 
ống khí và một hệ 
thống túi khí 

K. Chi trước yếu, phụ giúp 
vào sự di chuyến trên cạn 

L. Hàm không có răng, có 
mỏ sừng 

M. Hàm có răng, không có 
mỏ sừng 

N. Mặt trong phổi có nhiều 

ỉ vách ngăn _ 


ĐẾ 21 

A. PHẦN Tự LUẬN 

CAu 1 . Nêu nhừng điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép? 
CAu 2. Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch? 

Câu 3. Trình bày đặc điểm câu tạo của cá voi thích nghi với đời sống 
troní nước? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Môi trường sống của bộ Cá voi là: 

A. Dưới nước B. Trên cạn 

c. Trên cạn và dưới nước D. Trên không 

CAu 2. Loài thú được xếp vào bộ Thú túi là: 

A. Thú mỏ vịt B. Kanguru 

c. Chuột trũi D. Dơi quả 

Câu 3. Chức năng củat^hùy khứu giác ở thỏ là: 

A. Điều hoà hóạt động của các cơ quan 
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B. Giúp phân biệt mùi của thức ăn, đồng loại và kẻ thù 
c. Giúp cám nhận vị giác 
D. Điều khiển các phản ứng bẩm sinh 
Câu 4. Tim của thỏ được phân chia thành: 

A. 1 ngăn B. 4 ngăn c. 3 ngăn D. 2 ngăn 

Câu 5. Vai trò của hai chi trước của thỏ là: 

A. Bảo vệ các nội quan B. Chống đờ cơ thể 

c. Di chuyến, đào hang D. Chống trả kẻ thù 

Câu 6. Tìm các từ - cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống... thay cho 
các số 1, 2,3... đê hoàn chỉnh các câu sau. 

Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách...(l)..., hoạt động 
về ban đêm. Đẻ con và ...(2).... bằng sữa mẹ. Cơ thế phủ ...(3)... Cấu 
tạo ngoài, các giác quan, chi và cách thức di chuyển của thỏ thích 


nghi với đời sống và tập tính...(4)...kẻ thù. 

Câu 7. Hãy sắp xếp đặc đ : êm cấu tạo các xương của ếch và thỏ tương 
ứng với từng đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Bộ xương của 
các đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm cấu tạo 

1 

Bộ xương ếch đồng 

1. 

A. Một xương ống 
chân, hai xương cổ 
chân dài 

B. Đai hông nhỏ, mảnh, 
khớp với cột sống 

2 

Bộ xương thỏ 

2. 

c. Một xương ống tay, 
bốn xương ống tay 

D. Cột sống dài, nhiều 
đốt sống, riêng cổ 
đã có 7 đốt 

E. Có xương sườn 

G. Xương đầu cao và 
hộp sọ lớn hơn 

H. Đai vai khớp với 
cột sống, có xương 
mỏ ác gắn với các 
xương sườn tạo 
thành lồng ngực 
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I Cột sống ngắn, ít 
đốt đặc biệt chỉ có 
một đốt sống cổ 

K. Chi sau có hai xương 
ống chân, năm xương 
cổ chân nhỏ 

L. Xương đầu dẹp, 
hình tam giác, đỉnh 
hướng về phía trước 

M. Đai vai tự do, không 
khớp với cột sống 

N. Chi trước có hai 
xương ống tay, có 
năm ngón tay 

o. Đai hông to, khỏe, 
làm thành vòm, gắn 
vởi cột sống_ 


ĐẺ 22 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ản sâu bọ, Gặm 
nhấm và Ăn thịt? 

Câu 2. Nêu tập tính bắt mồi của nhửng đại diện của 3 bộ thú: ăn sâu 
họ, gặm nhấm, ăn thịt? 

Câu 3. Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá 
trình phát triển của giới động vật. Cho ví dụ? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Chim có mấy kiêu bay: 

A. Kiểu bay vỗ cánh 

B. Kiểu bay lượn 

c. Có hai kiểu bay là bay vỗ cánh và bay lượn 
D. Cả A, B và c đều đúng 
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D. Động vật 


Câu 2. Thức ăn của thỏ là: 

A. Cá B. Thực vật c. Thịt 

Câu 3. Xương tham gia tạo phần đầu của thỏ là: 

A. Xương sọ B. Xương hàm trên 

C. Xương hàm dưới D. Tất cả các xương trên 

Câu 4. Đặc điểm thích nghi với chế độ gặm nhắm của bộ ràng thỏ là gì: 

A. Hai răng cửa dài, cong, vắt chéo chìa ra ngoài 

B. Răng hàm có bề mặt rộng, mặt răng có những nếp men 
ngang, thấp 

C. Giữa răng cửa và răng hàm có khoảng trống, răng thỏ thường 
xuyên mọc dài 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 5. Đặc điểm di chuyển của Kanguru là: 

A. Bằng cách nhảy B. Bơi trong nước 

c. Đi trên cạn D. Chuyền cành 

Câu 6. Hãy chọn các cụm từ trong các cụm từ: đỏ tươi, tim bốn ngăn, 
hoàn thiện, túi phổi, điền vào chỗ trống thay cho các sô 1, 2, 3... để 
hoàn chỉnh các câu sau. 

Cấu tạo nội quan thỏ...(l)...:phổi có nhiều...(2)...nhỏ làm tăng diện 
tích trao đổi khí; cò hai vòng tuần hoàn với...(3)... hoàn chỉnh, máu 
đi nuôi cơ thể là máu...(4)... 

Câu 7. Hãy sắp xếp vị trí và các cơ quan của thỏ tương ứng với từng 
hệ cơ quan rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các hệ 

cơ quan 

Kết quả 

Các cơ quan 

1 

Hệ tiêu hóa 

1. 

A. Chủ yếu trong khoang 
bụng 

2 

Hệ hô hấp 

2. 

B. Con cái: buồng trứng, ống 
dẫn trứng, sừng tử cung. 
Con đực: tinh hoàn, ống 
dẫn tinh, cơ quan giao phối 
c. Trong khoang bụng, phía 
dưới 

3 

Hệ tuần hoàn 

3. 

4 

Hệ bài tiết 

4. 

5 

Hệ sinh sản 

5. 
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í) Miệng, thực quản (qua 
khoang ngực), dạ dày, ruột 
non, manh tràng, ruột già, 
gan, tụy 

E. Trong khoang ngực 

G. Tim, các mạch máu (động 
mạch, tĩnh mạch, mao 
mạch) 

H. Tim trong khoang ngực 
ígiữa hai lá phổi). Các 
mạch máu phân bố khắp 

cơ thể. 

I Khí quản, phế quản, hai 
lá phổi 

K. Hai quả thận, ống dẫn nước 
tiểu, bóng đái, đường tiểu 

L. Trong khoang bụng, sát 
sống lưng 


ĐẾ 23 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Cồu 1. Nêu sự phân hóa và chuyên hóa một sô hệ cơ quan trong quá 
trình tiến hóa của các ngành dộng vật? 

Câu 2. So sánh đặc điếm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với 
khr v à vượn? 

Cỗu 3. So sánh kiểu bay vỗ cánh và bay lượn? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

cẻu 1 . Kanguru là động vật: 

A. Đẻ con B. Đẻ trứng 

c. Đế con hoặc đẻ trứng D. Đẻ trứng thai 

Cếu 2. ‘Sinh sản vô tính là : 

A. Là hình thức sinh sản chỉ có ở thực vật bậc thấp 
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B. Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tê bào sinh 
dục đực và tê bào sinh dục cái 
c. Là hình thức sinh sản phân đôi, mọc chồi và tiếp hợp 
D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 3. Thú mỏ vịt là động vật: 

A. Đẻ con B. Đẻ trứng 

c. Đẻ trứng và đẻ con D. Đẻ trứng thai 

Câu 4. Bộ phận của hệ bài tiết nước tiểu của thỏ là: 

A. Hai quả thận B. Hai ống dẫn tiểu 

c. Bóng đái D. Tất cả các bộ phận trên 

Câu 5. ở thỏ, răng dài nhất là: 

A. Răng nanh B. Răng cửa 

c. Răng hàm D. Răng nanh và răng hàm 

Câu 6. Chọn các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống...thay cho các 
số 1, 2, 3,...đê hoàn chỉnh các cảu sau: 

Bộ răng của thú ăn sâu bọ thể hiện sự thích nghi với chê độ ăn 
sâu bọ, gồm những...(1)...cắn nát vỏ cứng của sâu bọ. Bộ răng của 
thú...(2)... thích nghi với cách gặm nhấm thức ăn, còn của thú ăn 
thịt...(3)... với chế độ ăn thịt. Từ thích nghi với cách ăn và chế độ 
ăn đả ảnh hưởng tới các đặc điểm...(4)...và tập tính của...(5)... các 


bộ nêu trên. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của dơi 
với cá voi tương ứng với từng đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm cấu tạo ngoài 
và tập tính 

m 

Dơi (ăn sâu bọ) 


A. Bay không có đường 
bay rõ rệt 

B. Bơi uốn mình theo 
chiều dọc 

c. Àn tôm cá động vật nhỏ 

D. Chi trước biến đổi 
thành cánh da 

E. Chi trước biến đối thành 
vây bơi 

G. Chi sau tiêu biến 

2 

Cá voi (không 
răng) 

2. 
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H Ản sâu bọ 

I. Không có ràng, lọc mồi 
băng các khe của tấm 
sừng miệng 

K. Răng nhọn sắc, phá vỡ 
vỏ cứng của sâu bọ 

L. Chi sau nhỏ và yếu 

M. Vây đuôi nằm ngang 

N. Đuôi ngắn 


ĐẾ 24 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc. Phân biệt thú 
guốc chản và thú guốc lẻ? 

Câu 2. Hãy kể các hình thức sinh sán ở động vật và phân biệt các 
hình thức sinh sản đó? 

Câu 3. Nêu những đặc điểm Cấu tạo ngoài cùa chim bồ câu thích nghi 
với đời sống bay? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Lồng ngực của thỏ được tạo từ: 

A. Các xương đốt sống 

B. Các xương sườn 

c. Các xương sườn và các xương chi 
D. Các xương đốt sống và các xương chi 
Câu 2. Thê nào là kiểu bay vỗ cánh: 

A. Đập cánh liên tục 

B. Sự bay chủ yêu dựa vào sự vỗ cánh 

c. Khi đập cánh phía ngoài hạ thấp hơn phía trong cánh được 
không khí nâng lên và đẩy về phía trước 
D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 3. Môi trường sống cua Kanguru là: 

A. Ở nước ngọt B. ở nước mặn 

c. Vừa ở nước ngọt vừa ở nước mặn D. Đồng cỏ 
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Câu 4. Sinh sản hữu tính là : 

A. Là hình thức sinh sản có nhiều ưu thê hơn hình thức sinh sán 
vô tính 

B. Là hình thức sinh sản của các trường hợp thụ tinh trong 

c. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực 
và tế bào sinh dục cái 
D. Cả B và c đều đúng 

Câu 5. Tác dụng của lông đuôi của chim bồ câu là: 

A. Để giữ thăng bằng khi chim rơi xuống 

B. Như bánh lái giúp chim định hướng khi bay 
c. Như chiếc quạt để đẩy không khí 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 6. Tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống... thay cho 
các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau: 

Thú là động vật...(l)... có tổ chức...(2)..., có hiện tượng thai sinh 
và...(3)... băng sữa mẹ, có bộ lông mao bao phủ...(4)... ,bộ ràng...(5)... 
thành răng cửa, răng nanh và răng hàm, tim bốn ngăn...(6)...phát triển 
thể hiện rô ở bán cầu não và tiểu não. Thú là động vật hăng nhiệt. 

Câu 7. Hăy sắp xếp các đặc điểm về cấu tạo và đời sống của một sô 
đại diện thuộc thú móng guốc tương ứng với từng đại diện rồi ghi kết 
quả vào cột. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm về cấu tạo và 
đời sống 

1 

Lợn 

1. 

A. Không nhai lại 

B. Ản tạp 

C. Có sừng 

D. Nhai lại 

E. Số ngón chân phát triển 
là số lẻ 

G. Số ngón chân phát triển 
là số chẵn 

H. Sống bầy đàn 

I. Sống đơn độc 

K. Không có sừng 

2 

Hươu 

2. 

3 


3. 

4 

Voi 

4. 

5 

Tê giác 

5. 
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ĐỀ 25 


A PHẢN Tự LUẬN 

Câu 1 . Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di 
chuyển hoặc chỉ có 1 hình thức di chuyên? 

Câu 2. Nêu ưu diêm và nhược điểm của những biện pháp đấu tranh 
sinh học. Cho ví dụ? 

Câu 3. Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột trũi thích nghi với đời 
sống đào hang trong đất? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tuyến tiêu hoá của chim bồ câu là: 

A. Tuyến nước bọt, tuyến vị 

B. Tuyến nước bọt, tuyến tụy, mật, + uyên ruột 
c. Tuyến vị, tuyến tuy, tuyến ruột và mật 

D. Tuyến vị, gan, tụy 

Câu 2. Ớ chim bồ câu, máu đến tế bào các cơ quan đê thực hiện sự 
trao đối khí là máu: 

A. Đỏ thảm B. Đỏ tươi 

c. Máu pha D. Đỏ thầm hoặc đỏ tươi 

Câu 3. Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu như thế nào: 

A. Toàn thân chim được bao phủ lớp lông vũ 

B. Mó sừng, hàm không có răng 
c. Cổ đài gắn đầu với thân 

D. Cả A, B và C đều đúng 
CAu 4. Thỏ di chuyển băng cách: 

A. Bò B. Nhảy 

c. Đi D. Tất cả các cách trên 

Câu 5. Cấu tạo răng của thỏ thích nghi với cách ăn theo kiểu: 

A. Nhai B. Nghiền c. Gặm nhấm D. Nuốt 

Côu 6. Tìm các từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống....để hoàn 
chỉnh các câu sau: 

Trong sự phát triển của giới động vật, sự...(l)... của cơ quan vận 
động, di chuyển là sự phức tạp hóa từ...(2)... đến chi phân hóa thành 
nhiều bộ phận đảm nhiệm những chức nàng...(3)... đảm bảo 
cho...(4)...có hiệu quả thích nghi với những điều kiện sống khác nhau. 
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Câu 7. Hãy sắp xếp các hình thức di chuyển ở một sô động vật tưóng 
ứng với từng đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Các hình thức 
di chuyển 

1 

Giun đất 

1. 

A. Bò 

B. Bơi 

c. Bay 

D. Đi, chạy 

E. Nhảy bằng hai chán 

sau 

G. Leo trèo chuyền cành 
bằng cách cầm nắm 

2 

Châu chấu 

2. 

3 

Cá chép 

3. 

4 

Vịt trời 

4. 

5 

Gà lôi 

5. 

6 

Dơi 

6. 

7 

Kanguru 

7. 

8 

Hươu 

8. 

9 

Vượn 

9. 


ĐỀ 26 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm? 

Câu 2. Nêu những đặc điểm cấu tạo chứng tỏ ếch cũng thích nghi với 
đời sống ở cạn? 

Câu 3. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ. 

B. PHẦN TRẤC NGHIỆM 

Câu 1. Các bộ phận của hệ thần kinh thỏ bao gồm: 

A. Não bộ và các dây thần kinh 

B. Não bộ tủy sống và các dây thần kinh 

C. Não bộ và tủy sống 

D. Tủy sống và các dây thần kinh 

Câu 2. Các hình thức sinh sản ở động vật là : 

A. Sinh sản vô tính 

B. Sinh sản hữu tính 

c. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 
D. Sinh sản phân đôi, tiếp hợp 
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Câu 3. Biện pháp đấu tranh sinh học là: 

A. Là hiện pháp sử dụng sinh vật có ích tiêu diệt các sinh vật có hại 

B. Tiêu diệt sinh vật gày bệnh truyền nhiễm và gây vô sinh ở 
động vật có hại 

c. Hạn chế tác động gáy hại cua sinh vật gây hại 
D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 4. Bộ phận có ở hệ tiêu hoá cua tho mà không có ở người là: 

A. Dạ dày B. Ruột thịt 

C. Ruột khoang D. Ruột non 

Câu 5. Môi trường sống của thó: 

A. Trên cạn B. Trên không 

C. Dưới nước D. Tất ca các môi trường trên 

Câu 6. Chọn cụm từ phù hợp trong các cụm từ: họ hàng, hình thành, 
điều kiện, thay đối, điền vào chồ trông... thay cho các số 1, 2, 3...đế 
hoàn chỉnh các câu sau: 

Giới động vật từ khi được...(l)... đã có cấu tạo thường xuyên...(2)... 
theo hướng thích nghi với nhừng thay đổi cua...(3)...sống. Các loài 
động vật đều có quan hệ...(4)...với nhau. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm của hệ tuần hoàn của một số đại 
diện thuộc các ngành động vật tương ứng với từng đại diện rồi ghi kết 
quả vào cột. 



Các đại diện 




Giun đất 


Châu chấu 


Cá ché 


Ếch đồ 


Thằn lằn 


Chim bồ câu 


Thỏ 



Các dặc điểm, của hệ 

tuần hoàn _ 

A. Tim có tâm thất và tâm 
nhĩ, hệ tuần hoàn kín 

B. Tim chưa có tâm nhĩ và 
tâm thất, hệ tuần hoàn hở 

c. Tim chưa có tâm nhĩ và 
tâm thất, hệ tuần hoàn kín 

D. Chưa phân hóa 

E. Tim gồm hai tâm nhĩ và 
một tâm thất 

G. Tim gồm hai tâm nhĩ và 
hai tâm thất 

H. Tim gồm hai tâm nhĩ và 
một tâm thất có vách hụt 
























ĐỀ 27 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các biện pháp cần thiết đê duy trì đa dạng sinh học? 

Câu 2. Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cá sụn và cá xươrig'? 
Câu 3. Vì sao sô lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đòn 
hàng vạn? Ý nghĩa? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Chim bồ câu có tập tính là: 

A. Sống thành đôi B! Sống đơn độc 

C. Sống thành nhóm nhỏ D. Sống thành đàn 

Câu 2. Tim của chim bồ câu được phân thành: 

A. 2 ngăn B. 4 ngăn c. 3 ngăn D. 1 ngăn 
Câu 3. Loài khủng long dữ nhất ở thời đại bò sát là: 

A. Khủng long cánh B. Khủng long sấm 

c. Khủng long cổ dài D. Khủng long bạo chúa 

Câu 4. Ưu điểm của hình thức sinh sản hữu tính là : 

A. Nâng cao tỉ lệ thụ tinh 

B. Nâng cao tỉ lệ sống sót của con non có sức sống cao hơn bố 'à mẹ 
c. Thúc đẩy sự tăng trưởng ở động vật non 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 5. Chức năng của hệ cơ đối với cơ thể của thỏ là: 

A. Tham gia tạo hình dáng, tư thế cho cơ thể 

B. Cấu tạo các nội quan 

C. Vận động cơ thể 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 6. Chọn cụm từ phù hợp trong các cụm từ: hạn chế, sinh lhọc, 
thiên địch, ưu điểm, gây hại. Điền vào chỗ trốngT-hay cho các số 1L, 2, 
3... để hoàn chỉnh các câu sau: 

Biện pháp đấu tranh ...(1)... bao gồm cách sử dụng những ..-(2)..., 
gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật ...(3)... nhằm hạn chế tác đlộng 
của sinh vật gây hại. Sử dụng đấu tranh sinh học có nhiều ...(4)..., 
so với thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, đấu tranh sinh học cũng có ihiững 
. ...(5)... cần được khắc phục. 
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Câu 7. Háy sáp xếp các đặc điểm về sự sinh sản hữu tính và chăm 
sóc con ở một sô đại điện thuộc giới động vật tương ứng với từng đại 
diện rồi ghi kết quả vào cột. 


_ 

STT 

Các dại diện 

Kết quả 

Các dặc diêm về sự sinh 
sản hữu tính và chăm sóc 

con 

1 

Trai sông 

1. 

A. Nuôi con bằng sữa diều, 

2 

Châu chấu 

2. 

mớm mồi 

3 

Cá chép 

3. 

B. Thụ tinh trong 

4 

Ếch đồng^ 

4. 

c. Đào hang, lót ổ bảo vệ trứng 

5 ^ 

Thằn làn bóng 

5. 

D. Đẻ trứng 

6 

Chim bồ câu 

6. 

E. Phát triển phôi qua biến 

7 

Thỏ 

7. 

thái 


G. Nuôi con bằng sữa mẹ 

H. Thụ tinh ngoài 

I. Làm tổ, đẻ trứng 

K. Phát triển phôi trực tiếp 
(không nhau thai) 

Lì. Đẻ con 

M. Phát triển phôi trực tiếp 
(có nhau thai) 

N. Con non (ấu trùng hoặc 
nòng nọc) tự kiếm mồi. 


ĐỀ 28 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hăy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi 
hoàn toàn ở cạn? 

Câu 2. Hãy cho biết vì sao thỏ Roang di chuyển với vận tốc tối đa 
74km/h nhanh hơn cáo xám (64 km/h), chó săn (68 km/h), chó sói 
(69,23 km/h) thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không 
thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên? 

Câu 3. Nêu những „.én pháp đấu tranh sinh học? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đặc điếm nhận biết bộ có vảy: 

A. Hàm ngắn B. Có răng nhỏ mọc ở trên hàm 

c. Trứng có màng dai bao bọc D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 2. Để thích nghi với đời sống bay lượn trên không, khủng long 
cánh có đặc điếm là: 

A. Có cánh, biết bay lượn, tứ chi to khoẻ 

B. Có cánh, có răng sắc, chi sau có vuốt nhọn 

c. Cánh có cấu tạo như cánh dơi, biết bay và lượn, chi sau yếu, 
ăn cá 

D. Cả A, B, c đều sai 

Câu 3. Ở thời đại phồn vinh của khủng long, môi trường hoạt động 
của chúng là: 

A. Trên cạn B. Trên không 

c. Dưới biển D. Cả 3 môi trường trên 

Câu 4. Môi trường hoạt động của bộ có vảy là: 

A. Chủ yếu sống dưới nước 

B. Chủ yếu sống ở cạn 

c. Sống vừa ở nước vừa ở cạn 
D. Sống chủ yếu ở biển 

Câu 5. Cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài: 

A. Có bốn chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt 

B. Da khô có vẩy sừng bao bọc 

c. Cổ dài, mắt có mí cử động, có màng nhĩ trong hốc tai 
D. Cổ A, B và c đều đúng 

Câu 6. Hãy tìm từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các 
số 1, 2, 3...để hoàn chỉnh các câu sau. 

Sự tiến hoá của các ...,(l)...như : hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh 
dục thể hiện ở sự ...(2)....trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hoá một 
hệ cơ quan thành nhiều....(3)....khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ 
phồn ấy có tác dụng nâng cao chất lượng....(4)....thích nghi vớị diều 
kiện sống thay đổi trong....(5X...của động vật. 
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Câu 7. Hãy sắp xếp ý nghĩa thích nghi của các tập tính ở một số 
động vật trong môi trường hoang mạc tương ứng với từng tập tính của 
chúng rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các tập tính 
của động vật 

Kết quả 

Ý nghĩa thích nghi 
của các tập tính 

1 

Nhảy cao và xa 

1 . 

A. Hạn chê sự tiếp xúc 
với cát nóng 

B. Cách thức chống 
nóng có hiệu quả 

c. Thời tiết dịu mát 

D. Khí hậu quá khô, 
thời gian tìm được 
nước lâu 

E. Vực nước phân bô rải 
rác và cách xa nhau 

2 

Hoạt động về ban 
đêm 

2. 

3 

Có khả năng bay 

xa 

3. 

4 

Có khả năng nhịn 
khát tốt 

4. 

5 

Chui rúc sâu trong 
cát 

5. 


ĐỀ 29 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích 
tìfng cấp độ nguy cấp. Cho thí dụ? 

Câu 2. Hãy cho biết một sô sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương? 
Câu 3. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới nhiều 
hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Thăn lằn cái đẻ trứng mỗi lần khoảng: 

A. 15 - 20 trứng B. 10 - 15 trứng 

c. 5 - 10 trứng D. 2 - 5 trứng 

Câu 2. Thằn lằn di chuyển như thế nào: 

A. Khi di chuyển thân và đuôi uốn liên tục 

B. Sự co, duỗi của thân và đuôi với sự hỗ trợ của chi trước, chi sau 
c. Kết hợp với sự tác động của vuốt vào đất bám giúp thằn lằn 

di chuyển 

D. Cả A, B và c đều đúng 
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Câu 3. Đặc điểm hệ tuần hoàn thằn lằn khác biệt so với hệ tuần hoàn 
ếch là: 

A. Trong tâm thất có một vách hụt 

B. Trong tâm thất có một vách hụt, sự pha trộn máu đã giảm bớt 
c. Tâm nhĩ có vách hụt, máu pha trộn giảm đi 

D. Tâm thất có hai vách hụt, máu bị pha hơn 
Câu 4. Chim cổ mang đặc điểm của bò sát là : 

A. Hàm có răng 

B. Chi trước có ba ngón và vuốt sắc 
c. Đuôi dài có nhiều đốt 

D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 5. Ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học : 

A. Đơn giản, ít tốn kém dễ thực hiện 

B. Mang lại hiệu quả cao, tiêu diệt được sinh vật có hại 

C. Không gây ô nhiễm môi trường 

D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 6. Hãy tìm từ - cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thaý cho các 
số 1, 2, 3...để hoàn chỉnh các câu sau. 

Trong tiến hoá các hình thức....(l)...thì sinh sản....(2)....có ưu thế hơn 
sinh sản....(3)...., nên sức sống của cơ thể con được sinh ra..(4)...cơ 
thể bố mẹ. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các môi trường sống, hoạt động, các loại mồi chủ 
yếu của một số loài rắn tương ứng với từng loài rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các loài rắn 

Kết quả 

Môi trường, hoạt 
động và các loại mồi 

1 


1. 

A. Trên cạn 

B. Ngày 

C. Rắn 

D. Đêm 

E. Chui luồn trong đất 

G. Chuột 

H. Trên cạn và leo cây 

I. Sâu bọ 

K. Êch nhái, chim non 

L. Vừa ở nước vừa ở cạn 

M. Lươn, trạch đồng 

N. Ếch nhái, cá 

2 

Rắn hổ mang 

2. 

3 .* 

Rắn săn chuột 

3. 

4 

Rắn giun 

4. 

5 

Rắn ráo 

5. 

6 

Rắn cạp nia 

6. 

7 

Rắn nước 

7. 
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ĐỀ 30 


A. PHẦN Tự LUẬN 

('âu 1. Dựa vào đặc điểm nào của tôm người dân địa phương em 
thương có kinh nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào? 

Câu 2. Nêu một sô tập tính ở mực? 

Câu 3. Cho những ví dụ nói lên sự ảnh hưởng của điều kiện sống 
khaic nhau đến cấu tạo cơ thế và tập tính cùa cá? 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Thế nào là hiện tượng thích nghi thứ sinh : 

A. Một số loài động vật có xương sống, đã từng thích nghi với 
môi trường sống ở cạn 

B. Các loài thú sống ở biên nhưng không có quan hệ huyết thống 
gần với lớp cá 

C. Con cháu của chúng đi tìm nguồn sống ở môi trường nước lại 
có cấu tạo thích nghi với môi trường nước 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 2. Hệ tiêu hoá thằn lằn có điểm khác biệt so với ếch đồng là: 

A. Giữa ruột non và ruột già chưa phán biệt rõ 

B. Ruột già đã phán biệt hẳn với ruột non 

C. Xoang huyệt ngoài nhiệm vụ trữ và thải phản, xoang huyệt 
còn tái hấp thụ nước 

D. B và C đều đúng 

Câu 3. Máu đi nuôi cơ thế thằn lằn là: 

A. Máu đỏ tươi B. Máu đỏ thầm 

c. Máu pha D. Máu pha và máu đỏ tươi 

Câu 4. Mắt ếch có mí và cử động được có tác dụng: 

A. Giúp ếch dễ quan sát con mồi 

B. Giúp mắt cử động dễ dàng hơn 

C. Bảo vệ mắt 

D. Bảo vệ mắt, giữ nước mắt đế màng mắt không bị khô 

Cân 5. Vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và trong đời sống con người: 

A. Tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng 

B. Tiêu diệt sâu bọ trung gian gây bệnh 

c. Làm thực phẩm, làm thuốc, làm thí nghiệm... 

D. Cả A, B và c đều đúng 
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Câu 6. Chọn các cụm từ trong các cụm từ: điều kiện sống, hình thái, 
số lượng, thích nghi, điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3..để 
hoàn chỉnh các câu sau. 

Đa dạng sinh học biểu thị rõ nét nhất ở...(l)....loài sinh vật. Các 

loài lại thể hiện sự đa dạng về ...(2).... và tập tính, _(3).... chặt chẽ 

với ...(4).... của môi trường nơi chúng sinh sống. 

Câu 7. Hãy sắp xếp các giá trị của động vật quý hiếm và cấp độ đe 
dọa tuyệt chủng tương ứng với từng đại diện rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Các giá trị của dộng vật 
quỷ hiếm và cấp độ đe dọa 
tuyệt chủng 

1 

Ốc xà cừ 

1. 

A. ít nguy cấp (LR) 

B. Sẽ nguy cấp (VU) 

C. Nguy cấp (EN) 

D. Rất nguy cấp (CR) 

E. Động vật đặc hữu, chim 
cảnh 

G. Giá\rị thẩm mĩ 

H. Động vật đặc hữti, thẩm mĩ 

I. Kĩ nghệ khảm trai 

2 

Hươu xạ 

2. 

3 

Tôm hùm đá 

3. 

m 

Rùa núi vàng 


5 

Cà cuống 

5. 

6 

Cá ngựa gai 

6. 

ma 

Khỉ vàng 

7. 

8 

Gà lôi trắng 

8. 

9 

Sóc đỏ 

Q 

ó . 

10 

Khướu đầu đen 

10.. 

K. Dược liệu sản xuất nước hoa 

L. Thực phẩm đặc sản xuất 

M. Dược ỉiậl' chữa còi xương 
trẻ em. 

N. Thực phẩm đặc sản, già v ! 

O. Dược liệu chữa hen, tăng 
sinh lực 

p. Cao khỉ (dược liệu), động 
vật thí nghiệm 
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PHÁN II 

ĐÁP ÁN 30 ĐỀ KIỂM TRA TRAC nghiệm 


ĐỀ 1 

A. PHẨN Tự LUẬN 

C’âu 1 . Trùng roi khác và giống thực vật ờ những điếm: 

Diểm giống nhau: 

-+■ Tế bào cấu tạo đều có hạt diệp lục 
-+ Có khả năng sống tự dưỡng 

-+ Một số trùng roi có cấu tạo ngoài băng chất xenlulôzơ như thực vật 
- Điểm khác nhau: 


Trùng roi xanh 

Câíu tạo đơn bào 

Vừa có khả năng sống tự dưỡng 
vừa ;ó khả năng sống dị dường 

Khi thiếu ánh sáng vẫn tồn tại 

Di chuyển được 

Sô ng ở nước 


Thực vật 

Đại đa số là đa bào 
Sống tự dưỡng 

Chết khi không có ánh sáng 
Không di chuyển 

Sống ở cạn là chủ yếu, một số 
sống ở nước (thực vật thủy sinh) 


Câm 2. Phân biệt thành tê bào ở lớp ngoài và lớp trong cơ thế thủy 
tức vi chức năng từng loại tế bào: 

— Cơ thể thủy tức có 2 lớp tế bào là lớp trong và lớp ngoài ngăn 
:ách bởi một tầng keo mỏng ở giữa 

* Lớp ngoài gồm: 

a. Các tế bào gai rải rác khắp cơ thể, tập trung nhiều ở tua miệng 
iùng để bắt mồi 

b. rế bào mô bì - cơ: chiếm phần lớn làm nhiệm vụ bảo vệ và vận 
:huyển 

r ế bào thần kinh: nhiệm vụ thu nhận kích thích • 

c. . • ’ 

* ìn tr ° n s gồm: các tê bào mô cơ - tiêu hoá có 2 roi làm nhiệm 

_ , ->ố thức ăn 

\ụ tiêu hc 
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Câu 3. Trùng kiết lị có hại như thê nào dối với sức khoẻ con người: 

Khi đến ruột trùng kiết lị chui ra khỏi bào xác gây vết loét ở naêm 
mạc ruột, rồi nuốt và tiêu hoá hồng cầu. ơ đây chúng sinh sẻn rất 
nhanh làm sô lượng hồng cầu bị tiêu hủy ngày càng cao, dẫn đến 
người bệnh bị thiếu máu có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. D 3. c 4. B 5. c 

Cầu 6. 1. Đơn bào; 2. Vừa tự dưỡng; 3. Cơ thể; 4. Không bào; 

5. Phân đôi 

Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điểm khác nhau tương ứng giữa độr.g vật 

nguyên sinh và ruột khoang và ghi kết quả vào cột. 


Đại diện 

Kết quả 

Các dặc điểm 

1. Động vật 
nguyên sinh 

l.B, D, E, G, K 

• 

A. Cơ thể đa bào 

B. Cơ thể đơn bào 

C. Di chuyển bằng các tua vồ 
sự co rút cơ thể 

D. Di chuyến bằng chân gáả, 
roi bơi, lông bơi 

E. Lấy thức ăn, tiêu hóa vồ 
thải bã bằng phân bào tiiêu 
hóa và không bào co bdp 

2. Ruột khoang 

2. A, c, H, I, K 

G. Tự vệ bằng kết bào sát 

H. Tự vệ băng tế bào hay bộ 
xương đá vôi 

I. Sinh sản vô tính bằng miọc 
chồi, sinh sản hữu túnh 
bằng hình thành giao tử 

K.Sinh sản vô tính bầng ohiân 
đôi, sinh sản hữu tính oồing 
tiếp hợp 
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ĐE 2 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Khi di chuyến roi hoạt động khiến cho cơ thể trùng roi vừa 
tiến vừa xoay mình là: 

Ớ trùng 1 roi khi di chuyên, đầu tự do của roi vẽ thành vòng 
tròn và xoáy vào trong nước như một mùi khoan, kéo con vật theo sau 
tạo nên tư thế vừa tiến vừa xoay mình 

- Đối với trùng 2 roi khi di chuyến: 2 roi quật về phía sau, tạo 
nén tư thê vừa tiến vừa xoay mình 

Câu 2. Sự khác nhau giừa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính 
mọc chồi: 

- ơ thủy tức khi nảy chồi trên cơ thế mẹ xuất hiện một chồi 
nhỏ, lớn dần và hình thành lỗ miệng, ở giai đoạn đầu khoang tiêu hoá 
của chồi thông với khoang tiêu hoá của mẹ, về sau chồi tách khỏi mẹ 
sống độc lập 

- ở san hô các cơ thê con được hình thành không tách rời mà 
dính với cơ thể mẹ tạo thành tập đoàn san hô có khoang ruột thông 
với nhau 

Câu 3. Tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách 
truyền bệnh của chúng: 

- Trùng kiết lị: Bào xác trùng kiết lị theo phân người bệnh ra 
ngoài, trong điều kiện tự nhiên chúng tồn tại được 9 tháng và có thể 
bám vào cơ thế ruồi, nhặng để truyền qua thức ăn lan truyền bệnh 
cho nhiều người khốc 

- Trùng sốt rét: gây bệnh sốt rét ở người khi muỗi Anôphen đốt 
người bệnh, trùng sốt rét theo máu vào cơ thể muỗi. Ở đấy chúng sinh 
sản rát nhanh và cuối cùng tập trung ở tuyến nước bọt của muỗi. Khi 
bị muỗi Anôphen đốt, trùng sốt rét theo nước bọt của muỗi vào cơ thể 
người lành gây bệnh 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. c 3. B 4. D 5. B 

Câu 6. 1. Đa dạng; 2. Hình dù; 3. Bơi lội; 4. Sống bám; 5. Bất động 
6. Tập đoàn; 7. Tế bào gai độc 
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Câu 7. Sắp xếp các đặc điểm tương ứng với mỗi đại diện thuộc ngành 
giun tròn và ghi vào cột kết quả. 


STT 

Đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm 

1 

Sán lá gan 

1. A, B, G, H 

A. 

Cơ thế hình lá, dẹp, mau đỏ 

2 

Giun đũa 

2. c D, E, I 

B. 

Các giác bám phát triển 




c. 

Có lớp vỏ cuticun bao bọc 
ngoài cơ thế 


t 


D. 

Cơ thế thon dài (2 đầu thon 
lại) 




E. 

Ong tiêu hóa có họng và 
hậu môn 




G. 

Có hai nhánh ruột, không 
có hậu môn 




H. 

Sinh sản: lưỡng tính, đẻ 
khoảng 4000 trứng/ngà/ 




I. 

Phân tính tuyến sinh (lục 
dạng ống, thụ tinh trong, 
đẻ 200000 trứng/ ngày 


ĐỀ 3 

A. PHẦN Tự LUẬN 
Câu 1. 

* San hô có lợi : 

- San hô có ý nghĩa kinh tế cao, là nguồn cung cấp nguyên liệu 
cho xây dựng, dùng để trang trí nhà cửa, làm đồ trang sức... 

- Biển san hô tạo cảnh quan độc đáo ở đại dương, có ý nghỉa lớn 
về mặt sinh thái 

- San hô hoá thạch còn là vật chỉ thị địa tần trong nghiên cíu địa 
chất 

* San hô có hại: 

Mặt khác vùng biển lớn só san hô thường gây ảnh hưởrg xấu 
đến vấn đề lưu thông đường thủy. 
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* Biển nước ta rất giàu san hô nhất là vùng hiến phía Nam. Dọc 
từ Lăng Cô đến ven biên phía Đông và phía Nam Nam Bộ đâu 
đâu cũng có thế gặp các vùng san hô điển hình. Quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa là các đao san hô tiêu biêu. 

Câu 2. Đặc điếm chung nào của động vật nguyên sinh vừa đúng cho 
loài sống tự do lẫn sống kí sinh là: 

- Đa sô loài có kích thước hiển vi 

- Cấu tạo đơn bào (1 tế bào) 

- Phần lớn sống dị dường 

- Sinh sản vô tính bằng phân đôi (đa số) 

Câu 3. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế 
nAo? 

- Trùng giày di chuyên trong nước nhờ hoạt động của lông bơi xếp 
thành dãy trên bề mặt cơ thể, nên chúng di chuyến tới 

- Lấy thức ăn bằng cách lông bơi dồn đưa thức ãn về lỗ miệng 

- Tiêu hoá và thải bã. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. c 3. A 4. B 5. c 

Càu 6. 1. Kí sinh; 2. Khoang cơ thể; 3. Phân tích; 4. vỏ Cuticun; 5. Phát tán. 
Câu 7. Hãy sắp xếp các đặc điếm của các ngành giun tương ứng với 
mỗi ngành và ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các ngành 
giun 

Kết quả 

Đặc điểm 

1 

Giun dẹp 

1. B, E, I, L, 
M, 0 

A. Khoang cơ thế’ có xoang 
chính thức. 

B. Khoang cơ thể không có 
xoang. 

c. Khoang cơ thể có xoang 
chưa chính thức. 

D. Di chuyển bằng chi bên. 

E. Có ruột dạng túi. 

G. Có ruột sau và hậu môn. 

H. Ruột phân hóa thành nhiều 
bộ phận. 

2 

Giun tròn 

2. c, G, I, L, 

Q,p 

_ \ _ 

3 

Giun đốt 

- 

3. A, D, H, 
K, L, N, 0 
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I. Chưa có hệ tuần hoàn. 

K. Có hệ tuần hoàn kín. 

L. Hô hấp qua da. 

M. Đôi hạch não và đôi (lây 
thần kinh dọc. 

N. Vòng thần kinh hầu và 
chuỗi hạch thần kinh bụng. 

o. Lưỡng tính . 

p. Phân tính. 

Q. Vòng thần kinh hầu và đôi 
Dây thần kinh dọc. 


ĐỂ 4 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau: 

- Giống nhau: 

+ Đều sử dụng hồng cầu làm thức ăn và đều làm tiêu hủy hồng cầu 
gây bệnh 

+ Cơ thể chủ yếu là tế bào, nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống 
của một cơ thể đôc lập 

- Khác nhau: 

+ Trùng sốt rét hấp thụ thức ăn trực tiếp qua mấng tế bào 

+ Trung kiết lị: vào ruột người ở dạng bào xác tạo các vết loét ở 
hiêm mạc ruột, rồi nuốt và tịêu hoá hồng cầu 
Câu 2. Cách di chuyển của sứa trong nước: 

Nhờ cử động co bóp dù, khi dù xoè ra đưa nước và thức ăn vào 
khoang tiêu hoá, khi dù cụp xuống nước trong khoang tiêu hoá 
ép mạnh bắn qua lỗ miệng về phía sau làm sứa lao nhanh về 
phía trước 

Câu 3. Cành san hô thường dùng trang trí là khung xương đá vôi, 
trên đó các cá thể san hô gắn với nhau tạo thành cành cây vững chắc. 
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B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. c 4. A 5. A 
Câu 6. 1. Đối xứng hai bẻn; 2. Khoang cơ thể; 3. Co dãn; 4. Phán hóa; 
5. Da; 6. Kín; 7. Chuỗi hạch; 8. Lưỡng tinh; 9. Ghép đôi; 10. Kén 
Câu 7. Ý nghĩa thực tiễn của thân mềm. 


STT 

Ý nghĩa thực tiễn 

Tên dại diện thăn mềm 
có ở địa phương 

1 

Làm thực phẩm cho người 

Mực, ốc, trai, hến, ngao, sò 

2 

Làm thức ăn cho động vật khác 

Sò, ốc, hến... 

3 

Làm đồ trang sức 

Ngọc trai 

4 

Làm vật trang trí 

vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò... 

5 — 1 

Làm sạch mòi trường nước 

Trai, hầu, vẹm, sò... 

6 

Có hại cho cây trồng 

Các loại ốc sên 

7 

Làm vật chủ trung gian truyền 
bệnh giun sán 

Ổc ao, ốc múc, ốc tai... 

8 

Có giá trị xuất khẩu 

Mực, sò huyết, bào ngư 

9 

Có giá trị về mặt địa chất 

Hóa thạch một sô vỏ ốc, 
vỏ sò... 


ĐỂ 5 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Cấu tạo sán lá gan thích hợp đời sống kí sinh là: 

- Nhờ có giác bám phát triển giúp chúng bám chặt vào thành ruột 
vật chủ 

- Sán lá gan có các cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển nên 
chúng có thể chun dãn, phồng dẹp để chui rút luồn lách trong 
môi trường kí sinh đế hút chất dinh dưỡng 

- Sán lá gan có cơ quan sinh sản và cơ quan tiêu hoá phát triển giúp 
chúng tồn tại, thích nghi tốt với việc phát tán và duy trì nòi giống 

Câu 2. Chất dinh dưỡng của trai có ý nghĩa đối với môi trường nước là: 
Nhờ cơ chế lọc vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh,... có trong nước 

làm thức ăn, với quy mô rất lớn mỗi ngày trai có thể lọc khoảng 40 
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lít nước đâ góp phần đáng kế trong việc làm trong lành nguồn nưtirc 
bằng cơ chê sinh học không gây ảnh hưởng xấu và không tốn kém. 

Câu 3. Lợi ích của giun đất đối với đất trồng : 

- Giun đất ân vụn thực vật và mùn đất. Chúng xáo trộn và đưa 
thảm mục vào đất 

- Phần chúng có dạng hạt làm tăng tính chịu nước, tàng lượng 
mùn, các muối canxi, kali làm đất bớt chua 

- Tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích trong 
đất, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B '2. c 3. B 4. C 5. A 

Câu 6. 1. Đối xứng; 2. Khoang cơ thể; 3. Vòng tơ; 4. iieu IIUU, 
5. Chuỗi hạch; 6. Lường tính 

Câu 7. Hãy sẵp xếp đặc điểm các hệ cơ quan của châu chấu tương ứng 
với từng hệ và ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các hệ 

Kết quả 

Đặc điểm 

1 

Hệ tiêu hóa 

1. D 

A. Cấu tạo dạng chuỗi hạch, 
có hạch não phát triển 

B. Cấu tạo đơn giản, tim hình 
ống gồm nhiều ngăn ở mặt bụng 
c. Có hệ thống ống khí xuất 
phát từ các lỗ thở ở bên thành 
bụng phân nhánh nhiều đem 
oxi đến tế bào 

D. Ống tiêu hóa có thêm ruột 
tịt tiết dịch vị vào dạ dày và 
nhiều ống bài tiết lọc chất 
thải đố vào ruột sau theo phân 
ra ngoài. 

2 

Hệ hô hấp 

2, D 

3 

Hệ thần kinh 

3. B 

4 


4. A 
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ĐẾ 6 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Biện pháp phòng chống giun đùa kí sinh: 

Giữ vệ sinh ăn uông 

Không dùng phân bắc tươi đê bón cây 

- Uống thuốc trừ giun định kỳ 6 tháng 1 lần 

Tìm hiểu rõ vòng đời và tập tính của chúng để hạn chê sự lây 
lan của mầm bệnh 

Phải có ý thức hảo vệ môi trường sống (không phóng uế bừa bãi,...) 
Câu 2. Vòng đời của sán lá gan: 

- Sán lá gan đẻ trứng, trứng theo mật vào ruột và theo phân ra ngoài 

- Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi chui vào nội quan 
của ốc ruộng, ơ đấy chúng sinh sản cho nhiều ấu trùng có đuôi 

- Âu trùng rời khỏi ốc, bám vào cây cỏ thủy Sinh, rụng đuôi, kết 
vỏ cứng thành kén sán 

- Nêu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan 

Câu 3. 

- Trai tự vệ băng cách rút mình vào trong 2 mảnh vỏ cứng và 
khép chặt vỏ lại 

- Nhờ vỏ trai có cấu tạo vừa rắn chắc, vừa có khả năng đóng mở 
chủ động giúp chúng tự vệ tốt. 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

1 . A 2. B 3. B 4. c 5. B 

CAu 6. 1. Thân mềm; 2. Tự do; 3. Ở biển; 4. ốc vặn; 5. Cây trồng 
CAu 7. Hãy sắp xếp các sinh vật tương ứng với từng môi trường sống 
của chúng rồi ghi kết quả vào cột. 


STT 

Các môi trường 

Kết quả 


1 

Trên mặt nước 

1. K 

A. Bọ ngựa 

B. Dế mèn 

c. Dê trũi 

D. Bướm 

E. Ong 

2 

Trong nước 

2. I 

3 

Trong đất 

3. c, H 

4 

Trên mặt đất 


5 

Trên cây 

mam 
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6 

Trên không 

6. c, Q, E 

G. Àu trùng ve sầu 

H. Bọ hung 

I. Bọ gậy 

K. Àu trùng chuồn chuồn 

L. Bọ vẽ 

N. Bọ rầy 

O. Chấy 
p. Rận 

Q. Chuồn chuồn 

7 

ớ cây 

7. L 

8 

ơ động vật 

8. N, 0, p 


\ A . _£ 

4 ĐỂ 7 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm: 

- Vỏ thân mềm có lớp xà cừ dày được dùng làm đồ trang sức, làm 
các mặt hàng mỹ nghệ 

- Các thân mềm có nhiều chất canxi như nghêu, sò,... được dùng 
để nung vôi 

- Với bào ngư, mai mực được làm dược liệu... 

Câu 2. Để giúp nhận biết các đại diện ngành giun đốt ở thiên nhiên 
cần dựa vào đặc điểm : 

- Đặc điểm lối sống và môi trường sống 

- Đặc điểm sinh sản,... 

- Dựa vào hình dạng ngoài như cơ thể đa số loài có phân đốt 

- Dựa vào cơ quan di chuyển và hình thức di chuyển 

Câu 3. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất : 

- Cơ thể gồm nhiều đốt, trên mỗi đốt có một vành tơ kết hợp với 
các phần cơ thể phình duỗi xen kẽ giúp giun đất di chuyển được 

- Trong lớp mô bì có tế bào tiết ra chất nhầy làm da luôn trơn 
giúp giun dễ di chuyển và hô hấp qua da 

- Vòi miệng vươn ra như mũi dùi thích hợp cho việc đào xới đất. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. B 3. B 4. c 5. c 
Câu 6. 

1. Đa dạng; 2. Thường gặp; 3. Thức ăn; 4. Thực phẩm; 5. Xuất khẩu 
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Câu 7 


SÍT 


Các dại diện 


Kết quá 


Các dặc điếm 


1 Tôm sông (Giáp xác) 

2 Nhện (hình nhện) 

3 Châu châu (Sâu bọ) 


I 1. A, c, ì, N, 

2. B, c, H, K, o 
I 3. B, D~ G, L, p 


A. Sống ở nước 

B. Sống ở cạn 

c. Cơ thê gồm: đầu 
- ngực, bụng 

D. Cơ thể gồm: 
đầu, ngực, bụng 

E. Hai đôi râu 

G. Một đôi râu 

H. Không có râu 

I. Có 5 đôi (phần 
phụ ngực) 

K. Có 4 đôi (phần 
phụ ngực) 

L. Có 3 đôi (phần 
phụ ngực) 

N. Hô hấp bằng 
mang 

o. Hô hấp bằng 
phổi và ống khí 

p. Hô hấp bằng 

ống khí _ 


ĐỀ 8 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Tác hại của giun đũa đối với sức khoẻ con người: 

- Ấu trùng của giun đũa có thể có mặt ở nhiều cơ quan trong cơ 
thế người (tim, gan, phổi,...) gây đau bụng, ho 

- Giun trưởng thành tiết chất độc gây buồn nôn, đau bụng vặt, ăn 
không tiêu, hoặc sự có mặt của giun đũa với số lượng cao sẽ cạnh 
tranh dinh dường với người, làm tắc ruột, tắc ống mật,... gây ảnh 
hưởng xấu đến sự tăng trưởng làm suy kiệt cơ thể 
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Câu 2. Trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều là vì: 

- Nước ta ở vùng nhiệt đới mưa nhiều tạo điều kiện cho trứng san 
nở thành ấu trùng 

- Đồng ruộng ở nước ta có nhiều loài ốc là vật chủ trung gian thích 
ứng cho sự phát triển của ấu trùng 

- Trâu, bò ở nước ta phần lớn là ăn cây cỏ mọc hoang và uống 
nước ao, ruộng. Tất cả đều không qua xử lý, nên vòng đừi cứa 
sán lá gan luôn đủ điều kiện để phát triển và lan truyền 

Câu 3. Xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp vì: 

Tuy có khác xa về lối sống nhưng cả hai đều có thân mềm không 
phân đốt, có khoang áo, có thần kinh và giác quan phát triển, có 
hệ tiêu hoá phân hoá,... hay nói khác chúng mang những đặc điểm 
cơ bản giống nhau nên được xếp cùng một ngành. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. c 3. c 4. B 5. D 

Câu 6. 1 . Ban đêm; 2. Săn bắt; 3. Có hại; 4. Có lợi 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

ỊỊESIE 

Vai trò (lợi và hại) 

1 

Tôm càng xanh 

1. A 

A. Làm thực phẩm 

B. Hàng xuất khẩu 
c. Bắt sâu bọ có hại 

D. Hại cây trồng 

E. Thụ phấn cho cây có hoa 

G. Cung cấp mật 

H. Hại cây (ãn hỏng lá cây) 

2 

Tôm sú 

2. B 

3 

Tôm hùm 

3. B 

4 

Nhện chăng lưới 

4. C 

5 

Nhện đỏ 

5. D 

6 

Bọ cạp 

6. E 

7 

Bướm 

7. E 

8 

Ong mật 

8. E, G 

9 

Kiến 

9. C 


ĐỀ 9 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có tại vì: 

Trai không thả mà tự nhiên xuất hiện trong ao nuôi là do ấu 
trùng trai đã kí sinh sẵn trên cơ thể cá nuôi nên cùng được sống và 
phát triển một cách ngẫu nhiên trong ao cá 
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Câu 2. 

- Giun móc câu kí sinh đ tá tràng nên chúng hút chất dinh dưỡng 
trước khi cơ thế người hấp thụ, còn giun kim kí sinh ở ruột già 
sử dụng dinh dưỡng sau khi con người hấp thụ. Do đó giun móc 
câu nguy hiểm hơn giun kim 

- Do giun móc câu có móc bám chắc vào thành tá tràng nên rất 
khó tẩy chúng khi dùng thuốc trừ giun. Còn giun kim sống tự do 
không bám chặt nên dề phòng chống hơn 

Câu 3. Sán dây có đặc điếm cấu tạo đặc trưng nào do thích nghi với 
ki sinh trong ruột người: 

- Sán dây có đầu nhỏ, có vành móc, giác bám đế bám chặt vào 
thành ruột người 

- Sán dây có ruột tiêu giảm vì chất dinh dưỡng được hấp thụ trực 
tiếp qua bề mặt cơ thể của chúng. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. B 3. c 4. c 5. D 
Câu 6. 1. Có ba phần; 2. Đôi chân; 3. ống khí; 4. Phàm ăn; 5. Đẻ trứng 

Câu 7. 


STT 

Các nội quan 

Kết quả 

Vị trí và vai trò 

1 

Mang 

1 . c 

A. Não năm trong hộp sọ, nối 
với tủy sông nằm trong 
các cung đốt sống. Điều 
khiển và diều hòa hoạt 
động của cá. 

B. Trong khoang thân, ở cá 
đực là hai dải tinh hoàn, 
ở cá cái là hai buồng 
trứng phát triển trong 
mùa sinh sản. 

c. Năm dưới nắp mang trong 
phần đầu, gồm các lá 
mang gắn vào các xương 
cung mang có vai trò trao 
đổi khí. 

2 

Tim 

2. D 

3 

Thực quản, dạ 
dày, ruột, gan 

3. G 

4 

Bóng hơi 

4. H 

5 

Thận 

5. E 

6 

Tuyến sinh dục, 
ống sinh dục 

6. B 

7 

Bộ não 

7. A 
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D. Năm phía trước khoang 
thân ứng với vây ngực, co 
bóp để thu và đẩy mau 
vào động mạch, giúp cho 
sự tuần hoàn máu. 

E. Hai thận giữa màu tím 
đỏ, sát cột sống. Lọc từ 
máu các chất không cần 
thiết đế thải ra ngoài. 

G. Phân rõ rệt thành thực 
quản, dạ dày, ruột, có gan 
tiết mật giúp cho sự tiêu 
hóa thức ãn được tốt. 

H. Trong khoang thân, sát 
cột sống, giúp cá chìm 
nổi dễ dàng trong nước 


ĐỀ 10 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của giun đũa khác với sán lá gan: 


Sán lá gan Giun đũa 

- Là cơ thể lưỡng tính - Là cơ thể đơn tính 

- Chưa có ruột sau và hậu môn - Có ruột sau và hậu môn 

- Ruột phân nhánh - Ruột thẳng 

- Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng - Chỉ có cơ dọc 
phát triển 

Câu 2. 

- Oc sên sống ở can, ta thường gặp chúng trên cây, trên bờ ao, bơ 
mương, hàng dâu,... 

- Khi bò trên lá ốc sên đê lại phía sau dấu vết màu nhạt hơn so 
với màu lá cây 


Câu 3. 

- Sán lá gan và sán dây xâm nhập vào vật chủ qua con đường tiêu hoé 

- Sán lá máu xâm nhập vào vật chủ qua da. 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. B 3. A 4. c 5. A 
Câu 6. 1. Môi trường; 2. Đặc điểm chung; 3. Có ba đôi; 4. Đôi cánh 

Câu 7. 


STT 

Đặc điểm 
cấu tạo ngoài 

Kết 

quả 

Chức năng 

1 

Đầu dẹp, nhọn gắn với 
mình thành một khối 
thuôn nhọn về phía trước 

1 . c 

A. Thích nghi với sự di 
chuyển trên cạn nhất 
là động tác nhảy 

2 

Da trần có chất nhầy và 
ẩm... 

2. H 

B. Giúp ếch thở và 
quan sát trong khi 

3 

Mắt, mũi ếch ở vị trí cao 

3. B 

bơi. 


trên đầu. 


c. Giúp ếch rẽ nước dễ 

4 

Đầu nhọn thân ngắn, chi 
gồm nhiều phần khớp với 
nhau linh hoạt... 

4. A 

dàng . 

D. Giúp ngăn bụi, giữ 
nước làm cho mắt 

5 

Mắt có mí 

5. D 

không bị khô 

6 

Tai có màng nhĩ... 

6. G 

E. Vừa để ngửi, vừa để 

7 

Mũi ếch thông với khoang 
miệng và phối... 

7. E 

thở 

G. Giúp ếch nhận âm 
thanh trên cạn 

H. Làm giảm sức cản 
của nước và hô hấp 
trong nước. 


ĐỂ 11 

A. PHẦN Tự LUẬN 
Câu 1. 

- Cơ thể hình nhện có 2 phần là đầu - ngực và bụng, đây là đặc 

điểm giống với giáp xác. ’ 

- Vcư trò: 

+ Phần đầu - ngực: vận chuyển do tìm bẩt mồi, tự vệ và chăng tơ 
+ Phần bụng: hô hã'p, sinh sản và sản sinh tơ nhện 
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Câu 2. Ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu hoặc sâu bọ là: 

+ Cơ thể có 3 phần rõ rệt: đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân, 
thường có 2 đôi cánh 

+ Ì T Ô hấp bàng hệ thống ống khí 

+ Di chuyển rất linh hoạt và có cơ quan miệng phát triển 

Câu 3. Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm: 

- Tôm hô hấp qua mang nằm ở phần đầu ngực, khí ôxi và cacbônic 
được trao đổi khắp cơ thể nhờ hệ tuần hoàn 

- Châu chấu hô hấp được thực hiện qua hệ thống ống khí phàn bố 
chăng chịt khắp cơ thể và là nơi thực hiện trao đổi khí ở các tế bào. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. B 3. D 4. D 5. B 

Câu 6. 1. Ở nước; 2. Một khối; 3. Lớp da; 4. Số lượng 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Một 8ố đặc điểm sinh học 

1 

Cá Cóc Tam 

Đảo 

1. A, L, G 

A. Sống chủ yếu trong nước 

B. Ưa sống ở nước hơn 

c. Ưa sống ở cạn hơn 

D. Chủ yếu sống trên cây, bụi 
cây. 

E. Sống chui luồn trong hang 
đất xốp 

G. Hoạt động chủ yếu về ban 
đêm 

H. Hoạt động về ban đêm 

I. Hoạt động về chiều và đên* 

K. Hoạt động cả ngày và đêm 

L. Trốn chạy ẩn nấp 

M. Dọa nạt 

N. Tiết nhựa độc. 

2 

Ếnh ương lớn 

2. B, H, M 

3 

Cóc nhà 

3. C I, N 

4 

Ếch cây 

4. D, H, L 

5 

Ếch giun 

5. E, K, 
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ĐÊ 12 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Chán khớp được phản bô rộng rãi trong tự nhiên nhờ ở cK^ng 
có các đặc điểm sau: 

+ Cơ quan hô hấp đa dạng (thớ băng mang, sống ở nước, thở bằng 
các ống khí và phối, thích nghi ở cạn,...) 

+ Cơ quan di chuyên của chúng phát triển mạnh và rất linh hoạt giúp 
chúng di chuyển nhanh, xa một cách dề dàng (bơi, bò, bay nhảy,...) 

Câu 2. Trong số các đặc điếm chung của sâu bọ, đặc điểm phân biệt 
chúng với các chân khớp khác: 

- Hô hấp băng ống khí rất phát triển 

- Cơ thể gồm 3 phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng 

Câu 3. Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em: 

Hiện nay nghề nuôi tôm ở nước ta đang được chú ý đầu tư và phát 
triển mạnh vì nước ta có điều kiện sinh thái thích hợp cho tôm 
sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập và cung cấp 
nguyên liệu cho công nghệ chê biến và đông lạnh phát triển; làm 
tỏng nguồn thực phẩm xuất khẩu có giá trị dinh dưỡng cao. 

V 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. D 4. D 5. A 
CAu 6. 1. Môi trường; 2. Khác nhau; 3. Đặc điểm; 4. Phân đốt; 5. Có 
khoang áo 

CAu 7. 


Dộc điểm đời 8ống 

Ếch đồng 

Thần lằn 

Nơi sống và bắt mồi 

Ưa sống và bắt mồi 
trong nước hoặc bờ 
các vực nước ngọt 

Ưa sống, bắt mồi ở 
những nơi khô ráo 

Thời gian hoạt động 

Bắt mồi vào lúc chập 
tối hoặc ban đêm 

Bắt mồi vào ban đêm 

Tập tính 

Thường ở những nơi 
tối, không có ánh sáng 

Thường phơi nắng 










Trú đông trong các 
hốc đất ẩm ướt bên 
bờ vực nước ngọt 
hoặc trong bùn 

Trú đông trong hôc 
đất khô 

Sinh sản 

Thụ tinh ngoài 

Thụ tinh trong 

Đẻ nhiều trứng 

Đẻ ít trứng 

Trứng có màng 

mỏng, ít noãn hoàn 


Trứng nở thành nòng 
nọc, phát triển có 
biến thái 

Trứng nở thành con 
phát triển trực tiếp 


ĐỀ 13 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Để diệt sâu bọ không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 
người ta dùng biện pháp đấu tranh sinh học 

- Ví dụ: 

+ Dùng ong mắt đỏ để trừ sâu hại lúa 
+ Dùng kiến để diệt sâu hại cam, chanh 
+ Dùng bọ rùa diệt rệp cây 
+ Thả vịt đồng ruộr g để diệt sâu rầy hại lúa,... 

Câu 2. Trong 3 lớp của chân khớp thì giáp xác là lớp có giá trị thực 
phẩm lớn nhất. 

- Ví dụ: 

Tôm hùm, tôm sú, tôm he, tôm càng, cua biển,... có chất lượng 
dinh dương cao, dễ chế biến và là nguồn thực phẩm xuất Khẩu có 
giá tri. 

Câu 3. Ở địa phương em động vật giáp xác rất đa dạng, phong phú về 
chủng loại, nơi sống, lối sống,... như ở cạn có mọt ẩm, còng,... vừa ở cạn 
vừa ở nước có cua đồng, rạm,... sống bám như: sun, kí sinh có trùng mỏ 
neo, giáp xác chân kiếm,... bơi lội dưới nước: tôm, tép, rận nước,... 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. D 3. D 4. C 5. c 
Cảu 6. 1. Hai lớp; 2. Lớn nhất; 3. Chất sụn; 4. Chất xương; 5. Tầng 
nước 
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CAu 7. 


STT 

Dặc diêm 
cấu tạo ngoài 

Kết quả 

ý nghĩa thích nghi 

1 

Da khô có vảy sừng 
bao bọc 

1. A 

A. Ngăn cản sự thoát 
hơi nước của cơ thể 

3 

Cô dài 

2. B 

B. Phát huy vai trò các 

Mắt có mí cử động, có 
nước mắt 

3. c 

giác quan năm trên 
đầu, tạo điều kiện bắt 

4 

Màng nhĩ nằm trong 
một hốc nhỏ bên đầu 

4.D 

mồi đễ dàng, 
c. Bổo vệ mắt, có nước 

5_ 

Đuôi dài, đuôi rất dài 

5. E 

mắt để màng mắt 

6 

Bàn chân 5 ngón, có 
vuốt. 

6* G 

không bị khô 

D. Bảo vệ màng nhĩ và 
hướng các dao động âm 
thanh vào màng nhĩ 

E. Động lực chính của sự 
di chuyển 

G. Tham gia di chuyển 
trên cao. 


ĐỀ 14 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Đặc điểm cấu tạo khiến chân khớp đa dạng về tập tính và \ề 
mói trường sống là: 

- Do ở chân khớp có hệ thần kinh và các giác quan phát triển giúp 
chúng đa dạng về tập tính 

- Và cấu tạo các phần phụ ở chân khớp phân đốt khớp động với 
nhau; cơ quan hô hấp phát triển đa dạng giúp chúng về môi 
trường sống 

Câu 2. Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác 
loài tôm làm thực phẩm và xuất khẩu: 

- Vùng nước ngọt, nước lợ có tôm càng xanh, tôm đất, tôm bạc,... 

- Các loại thường dùng để xuất khẩu có giá trị dinh dưỡng cao như 
tôm hùm, tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh,... 

- ơ vùng nước lợ ven biển nước ta nhân dân ta thường nuôi tôm 
hùm, tôm thẻ, tôm sú,... 
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Câu 3. Các loại thường gặp ở chợ địa phương em'là nghêu, sò huyết, 
ốc gạo, ốc vặn, mực,... 

- Trong đó loài có giá trị xuất khẩu là mực, sò huyết, nghèu . 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. B 3. C 4. D 5. A 
Câu 6. 1. Lường cư; 2. Vừa ở nước; 3. Bằng phổi; 4. Đậc điểm 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm về đời sống 

1 

Ếch đồng 

1. A, D, E, I, 
K, N, 0, p 

A. Ưa sống và bắt mồi tirong 
nước hoặc bờ các vực mước 
ngọt. 

B. Bắt mồi về ban ngày. 

c. Ưa sống và bắt mòi ở 
những nơi khô ráo. 

D. Bắt mồi vào lúc chập' tối 
hoặc ban đêm 

E. Thường ở nơi tối, ít ám ssáng 

G. Thường phơi nắng 

H. Trú đông trong các hốc đất 
khô ráo. 

I. Trú đông trong các hốc đất 
ẩm ướt bên bờ các vực mước 
ngọt hoặc trong bùn. 

K. Thụ tinh ngoài. 

L. Thụ tinh trong. 

M. Đẻ ít trứng. 

N. Đẻ nhiều trứng. 

O. Trứng có màng mỏag;, ít 
noãn hoàn 

p. Trứng nở thành nònỊ nọc, 
phát triển có biến théi 

Q. Trứng có vỏ dai, nlhiều 
noãn hoàng 

R. Trứng nở thanh con phát 
triển trưc tiếp. 

_L. _ Ẳ . _ 

2 

Thằn lằn 

2. B, c, G, 
H, L, M, Q, 
R 
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DE 15 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Quan hệ giữa dinh dường và sinh sản ờ châu chấu : 

Cháu chấu phát triển quanh năm nhưng phát triển rộ vào vụ 
gặt chiêm và vào lúc gieo mạ mùa, chứng tò lúc có nguồn thức ăn 
dồi dào, cung cấp đầy đú dưỡng chất để tạo trứng thì cũng là lúc 
chúng phát triển mạnh nhất. 

Câu 12. Cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước: thân 
hình thoi gắn với đầu thành một khối vững chắc, vảy là những 
tấm xương mỏng, xếp như ngói lợp, được phủ một lớp da tiết chất 
nhầy, mắt không có mi. Vây có hình dáng như bơi chèo giữ chức 
năng di chuyến trong bơi lặn và điều chỉnh sự thăng bằng. 

Câu 3. Vai trò của cá trong đời sống con người: 

- 'Cá là nguồn thực phẩm thiên nhiên giàu đạm, vitamin, dễ tiêu 
hoá vì có hàm lượng mỡ thấp. 

- ILà nguồn dược liệu để chữa bệnh: dầu gan cá nhám, cá thu có 
nhiều vitamin A và D, chất tiết từ buồng trứng và nội quan cá nóc 
dược dùng để chế thuốc chữa bệnh thần kinh, sưng khớp, uốn ván. 
Tuy nhiên, dùng cá nóc làm thức ăn có thế bị ngộ độc chết người. 

- (Cá ăn bọ gậy diệt muỗi, ãn sâu bọ hại lúa 

- (Cá làm cảnh 

- ỈDa cá nóc dùng đóng giày, làm cặp,... 

B. PHẨN TRÁC NGHIỆM 

a.c 2. B 3. B 4. c 5. B 

Câu ÍS. 1. Có cấu tạo ngoài; 2. Có vảy sừng; 3. Chân ngắn; 4. Đuôi tì 

vào đồít 
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Câu 7 


STT 

Đặc điểm 
cấu tạo ngoài 

Kết quả 

Ý nghĩa thích nghi 

1 

Thân 

1. D 

A. Giữ nhiệt, làm r.hẹ cơ 
thể 

B. Làm cho đầu chim nhẹ 

c. Phát huy tác dụng của 

giác quan, bắt mồi ria 
lông. 

D. Giảm sức cản không; khí 
khi bay. 

E. Quạt gió (gây động lực 
bay), cản không khí khi 
hạ cánh 

G. Giúp chim bám chặt vào 
cành cây và khi hạ 
cánh 

H. Làm cho cánh chirn giang 
ra tạo nên một dièn tích 
rộng 

2 

Cánh 

2. E 

3 

Chân, ba ngón trước, 
một ngón sau 

3. G 

4 

Lông ống, có các sợi 
lông làm thành 
phiến mỏng 

4. H 

5 

Lông tơ, có các sợi 
lông mảnh làm 

thành chùm lông xốp 

5. A 

6 

Mỏ sừng bao lấy 
hàm, không có răng 

6. B 

7 

Cổ dài, khớp đầu với 
thân 

» 

■ 


ĐỂ 16 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước là: 

- Đầu dẹp, nhọn, khớp và thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía 
trước. 

- Chi sau có màng bơi. 

- Da tiết chất nhầy làm giảm ma sát và dễ thấm khí. 

- Hô hấp bằng da là chủ yếu. 

Câu 2. Giống nhau: bộ xương gồm có: xương đầu, cột sống và xuơrig chi 

- Khác nhau: 
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Ếch 

Thằn lằn 

1. Xương đai vai không khớp 
với cột sống. Xương đai 
hông khớp với cột sống 

1. Xương đai vai và xương đai hông 
đều khớp với cột sống 

2. Cột sông ngán hơn ở thằn 
lằn, không có đuôi 

2. Cột sống dài hơn, có nhiều đốt 
sống đuôi 

3. Chỉ có 1 đốt sống cổ 

3. Có 8 đốt sống cố 

4. Chưa có lồng ngực 

4. 1 sô xương sườn khớp với xương 
mỏ ác ở giữa tạo thành lồng ngực 


Câu 3. Đặc điểm sinh sản của bồ câu: 

Thụ tinh trong, chim bồ câu trống chưa có cơ quan giao phối, chỉ 
có cơ quan giao phối tạm thời (do xoang huyệt lộn ra ng' ài). c.h,m 
mái đẻ 2 trứng 1 lứa, có vỏ đá vô ; bao bọc, trứng đươc c lim bế mẹ 
thay nhau ấp, nuôi con non băng sửa tiết từ diều của chim bố, mẹ. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. D 3. D 4. c 5. c 

Câu 6. 1. Bằng phổi; 2. Vách hụt; 3. Máu pha 

Câu 7. 


STT 

Các hệ cơ quan 

Kết quả 

Các cơ quan 

1 

Tiêu hóa hô hấp 

l.A, B, C, D, E, 
G, H, p, 

A. Thực quản 

B. Diều 

2 

Hô hấp 

2.L, M 

C. Dạ dày tuyến 

3 

Tuần hoàn 

3.1, K, N 

D. Dạ dày cơ 

4 

Bài tiết 

4.0 

E. Ruột 

G. Gan 

H. Tụy 

I. Tim 

K. Các gốc động mạch 

L. Khí quản 

M. Phổi 

N. Tì 

O. Thận 
p. Huyệt 


•k 
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ĐẾ 17 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Đặc điểm hô hấp ơ chim bồ câu thế hiện sự thích nghi với đời 
sống bay: 

Phổi gồm 1 mạng ống khí dày đặc tạo nên 1 bề mặt trao đổi 
khí rất rộng. Phổi năm trong hốc sườn 2 bên sống lưng nên sự 
thông khí qua phổi là nhờ hệ thống túi khí phân nhánh (9 túi) 
len lỏi vào giữa các hệ cơ quan, trong các xoang rỗng giữa các 
xương. Sự phối hợp hoạt động giữa các túi khí bụng và túi khí 
ngực làm cho không khí đi qua hệ thống ông khí trong phối theo 

1 chiều khiến trong phổi không có khí đọng, tận dụng được lượng 
ôxy trong không khí hít vào đáp ứng nhu cầu ôxy của chim khi 
bay. Túi khí còn giảm khối lượng riêng của chim và giảm ma sát 
nội quan khi bay. 

Câu 2. Ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh: 

- Đẻ trứng: thụ tinh ngoài, tỉ lệ thu tinh thấp, phôi không (lược 
bảo vệ, nuôi dưỡng tốt, tỉ lệ hao hụt cao nhất. 

- Noãn thai sinh: thụ tinh trong, phôi được bảo vệ tốt hơn so với 
sự đẻ trứng, thụ tinh ngoài. 

- Thai sinh: phôi được nuôi dưỡng tốt qua nhau thai và được bảo 
vệ tốt hơn trong cơ thể mẹ, tỉ lệ phôi bị hao hụt thấp nhất so với 

2 trường hợp trên, con non được nuôi bằng sữa mẹ. 

Câu 3. Môi trường sống của từng đại diện của 3 bộ bò sát thường gặp: 

- Bộ cá sấu: sống vừa ở nước vừa ở cạn 

- Bộ có vảy: chủ yếu gồm những loài sống ở môi trường cạn 

- Bộ rùa gồm: 1 số loài rùa sống ở cạn, 1 số loài rùa sống vừa ở 
nước vừa ở cạn, ba ba chủ yếu sống ở nước ngọt, rùa biển sống 
chủ yếu ở biển. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.B 2. D 3. c 4. A 5. B 

Câu 6. 

1. Ở cạn; 2. Vảy sừng khô; 3. Vách ngăn; 4. Máu pha 
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Câu 7. 


STT Các bộ Kết quả Các dặc điếm câu tạo 

ngoài 

1 Bộ Ngỗng 1. A, B, c, D A. Mỏ dài rộng, dẹp, bờ mỏ có 

(Vịt trời) những tám sừng ngang 

2 Bỏ (ỉa 2. E, G, H, I B. Cánh không đặc săc 


(Gà rừng)__ 

3 Bộ Chim ưng 3. K, L, M, 

(Cắt đen) N 

4 Bộ Cú (Cú 4. o, p, Q 
lợn) 


c. Bơi giỏi, bát mồi dưới 
nước, đi trên cạn vụng về 

D. Chàn ngắn, có màng bơi 
rộng nối liền ba ngón trước 

E. Mỏ ngắn, khóe 

G. Cánh ngắn tròn 

H. Kiếm mồi bằng bới đất, 
ăn hạt, cỏ non, chân khớp, 
giun, thân mềm 

I. Chán to, móng cùn, con 
trống chân có cựa 

K. Mỏ khóe, quặp, sắc nhọn 

L. Cánh dài, khỏe 

M. Chuyên săn bắt mồi về 
ban ngày, bắt chim, gặm 
nhấm, gà, vịt 

N. Chân to, khỏe có vuốt 
cong, sắc 

o. Mò quặp, nhỏ 

p. Cánh dài, phủ lông mềm 

Q. Chuyên săn bắt về ban 

đêm, bắt chu yếu gặm 
nhấm, bay nhẹ nhàng 
không gây tiếng động 
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ĐẾ 18 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống: 

Cơ thê phủ lông mao dày, xốp, chi có vuốt sắc, chi trước ngẮn, 
chi sau dài, khoé bật nháy xa, mũi rất thính có lông xúc giác (ria) 
nhạy bén phối hợp khứu giác. Mắt có mi cứ động được, có lông mi 
vừa giữ nướt mắt làm màng mắt không bị khô, vừa bảo vệ mắt 
(đặc biệt khi thỏ trốn vào bụi rậm, gai góc). Tai rất thính, có vành 
tai dài, lớn, cừ động được theo các phía, định hướng âm thanh. 
Câu 2. Bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận cùa ếch và 
thằn lằn: 


Các cơ quan 

Ếch 

Thằn lằn 

Tim 

"3 ngăn: 2 tâm nhĩ 
và 1 tâm thất 

3 ngăn: 2 tâm nhĩ và 1 tâm 
thất có vách ngăn hụt (4 
ngăn chưa hoàn toàn) 

Phổi 

Cấu tạo đơn giản 

Cấu tạo phức tạp hơn: có 
nhiều vách ngăn và nhiều 
mao mạch bao quanh 

Thận 

Trung thận 

Hậu thận có khá năng hấp 
thu lại nước 


Câu 3. Các cơ quan bên trong của cá thế hiện sự thích nghi với đời 
sống và hoạt động trong môi trường nước: 

- Hệ tiêu hoá đả có sự phân hoá rõ rệt. 

- Hô hấp bằng mang, có bóng hơi. 

- Hệ tuần hoàn kín, có một vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn. 

- Thận giữa ở cá có nhiệm vụ bài tiết. 

- Hệ thần kinh hình ống nằm ở phía lưng gồm bộ nào, túy sống và 
các dây thẩn kinh. Bộ não phân hoá, trong đó có hành khứu giíic, 
thúy thị giác và tiểu nào phát triển hơn cả. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2 . c 3. c 4. c 5. C 

Câu 6. 1. Hằng nhiệt; 2. Đời sống bay; 3. Lông vũ; 4. Thành cánh 
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Càu 7. 

sTT Các l ớp I Ket quả I Các đặc điểm _1 

1 Cá 1 .A, B, E, G, M, A. Da có vảy ám ướt 

_ o, K , L, p _ B. Hô hấp băng mang 

2 Lưỡng cư 2.C, D, H, I, L, : c. Da trần và ấm ướt 

M , N, p, Q D. Hô hấp bằng da và bàng phôi 

E. Tim hai ngăn chứa máu đỏ 
thầm 

G. Có một vòng tuần hoàn, 
máu đỏ tươi nuôi cơ thể 

H. Tim ba ngăn chứa máu pha 

I. Có hai vòng tuần hoàn, 
máu pha nuôi cơ thề’ 

K. Ấu trùng phát triển không 
qua biến thái 

M. Động vật biến nhiệt 

N. Âu trùng phát triển qua 
biến thái 

o. Di chuyển băng vây 

p. Sinh sản trong môi trường 
nước 

_ Q. Di chuyển bằng chi có ngón 

ĐỀ 19 

A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về ban 
đêm là vì: 

Ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về ban 
đém vì: Ech hô hấp chủ yếu bằng da ẩm dễ thấm khí nên cần điều 
kiện môi trường ẩm ban đêm), có nước (gần bờ nước) đế đảm bảo 
sự hò hấp của nó được thuận lợi và do thức ăn của ếch thường có 
nhiều vào ban đêm như mối, còng,... 
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Câu 2. Những đặc điếm câu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời 
sống ở cạn là: 

Thở hoàn toàn bằng phổi, sự trao đối khí được thực hiện nhừ sự 
co dãn của các cơ liên sườn; tim xuất hiện vách hụt ngăn tạm thời 
ngăn tâm thất thành 2 nứa (tim 4 ngăn chưa hoàn toàn). Máu nuòi 
cơ thể là máu pha, cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng, hậu thận 
cùng trực tràng có khả năng hấp thụ lại nước. Hệ thần kinh và 
giác quan tương đối phát triển. 

Câu 3. So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim 
ưng, bộ Cú: 


Đặc 

điểm 

Bộ 

Ngỗng 

Bộ 

Gà 

Bộ 

Chim ưng 

Bộ 

Cú 

Mỏ 

Mỏ dài, rộng, 
dẹp, bờ mỏ có 
những tấm sừng 
ngang 

Mỏ ngắn, 
khoẻ 

Mỏ khoẻ 
quặp, sắc, 
nhọn 

Mỏ quặp 
nhưng nhỏ 
hơn 

Cánh 

Cánh không đặc 
sắc 

i. 

Cánh ngắn, 
tròn 

Cánh dài, 

khoẻ 

Cánh dồi, 
phủ lông 
mềm 

Chân 

Chân ngắn có 
màng bơi rộng 
nối liền 3 ngón 
trước 

Chân to, 
móng cùn, 
con trống 
chân có cựa 

Chân to 
khoẻ, có 
vuốt cong, 
sắc 

Chân to 
khoẻ, có 
vuốt cong, 
sắc 


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. C 2. D 3. D 4. D 5. D 

Câu 6. 1. Đời sống bay; 2. hệ thống túi khí; 3. Tim bốn ngăn; 4. Trao 
đối chất mạnh 
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Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quá 

Đặc điểm cấu tạo 

ì 

Thằn lằn bóng 

1. A, G, H, K 

A. Hàm ngắn có răng 

2 

Cá sấu xiêm 

2. B, E I, K 

B. Hàm dài có răng. 

3 

Rùa núi vàng 

3. c, D, 1 ,L 

c. Hàm ngắn 

D. Không có răng. 

E. Ràng mọc không lỗ chân 
răng 

G. Răng mọc trên xương hàm. 

H. Màng vỏ trứng dai 

I. Trứng có vỏ đá vôi 

K. Không có mai và yếm 

L. Có mai và yếm. 


ĐỀ 20 

A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1 . Đặc điểm cấu tạo cúa dơi thích nghi với đời sống bay: 

Bộ dơi có màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp nên có cách bay 
thoăn thoắt, thay hướng đồi chiều linh hoạt. Chân yếu có tư thế 
bám vào cành cây treo ngược cơ thể. Khi bắt đầu bay chân rời 
vật bám, tự buông mình từ cao. 

Câu 2. Miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di 
chuyển ứng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau. Xác định vai 
trò của thân và đuôi: 

- Thân uốn về bên phải, đuôi uốn về bên trái, cả hai tì vào đất 
phối nợp với chi trước bên phải và chi sau bên trái cố định vào 
đất đồng thời chi trước bên trái và chi sau bên phải di động kéo 
con vật về phía trước. 

- Vì thăn lăn có chân ngắn và yếu nên thân và đuôi tì vào đầu, cử 
động uốn liên tục phối hợp với chi giúp nó di chuyển. 

Câu 3. So sánh đặc điếm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và 
Kanguru thích nghi với đời sống của chúng: 
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Loài 

Đặc điểm cấu tạo thích 
nghi với đời sống 

Tập tính thích nghi 
với đời sống 

Thú mỏ vịt 

Mỏ dẹp, lông rậm, mịn, 
không thấm nước, chân có 
màng bơi, con cái có tuyến 
sữa nhưng chưa có vú 

Bơi ở môi trường nươc 
ngọt và đi trên cạn. Dẻ 
trứng. Con sơ sinh háp 
thụ sữa trên lông thú mẹ, 
uống nước hoà tan sữa mẹ 

Kanguru 

Cao tới 2m, chi sau lớn 
khoẻ, vú có tuyến sữa, con 
sơ sinh sống trong túi da ở 
bụng thú mẹ 

Sông ở đồng cỏ. Di chuyên 
bằng cách nhảy. Đe con. 
Con sơ sinh bú mẹ thụ 
động 


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. c 3. B 4. c 5. B 
Câu 6. 1.Thích nghi cao; 2. Đặc điểm chung; 3. Lông vũ; 4. Mạng ông 
khí; 5. Có bốn vách ngăn; 6. Nở ra con 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Các dặc điểm 

1 

Chim bồ câu 
(lớp chim) 

l.A, c, E, I, 
L, H 

A. Chi trước biến đổi 
thành cánh 

B. Cơ thế được phủ bằng 
vảy sừng 

c. Cơ thế có lông vũ bao 
phủ 

D. Là động vật biến nhiệt 

E. Là động vật hằng nhiệt 

G. Tim ba ngăn, có vách 
hụt trong tâm thất, 
máu nuôi cơ thê là máu 
pha 

H. Tim bốn ngSn, có vách 
ngăn tâm thất hoàn 
toàn, máu nuôi cơ thể là 
máu đỏ tươi 

2 

Thằn lằn bóng 
đuôi dài (lớp bò 
sát) 

2.B, D, G, K, 
M, N 


86 













I. Mặt trong phối có mạng 
ống khí và một hệ I 
thống túi khí 

K. Chi trước yếu, phụ giúp 
vào sự di chuyến trên cạn 
I L. Hàm không có răng, có 
mỏ sừng 

M. Hàm có ràng, không có 
mỏ sừng 

N. Mặt trong phối có nhiều 
vách ngăn 


DỂ 21 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Những điều kiện sống của cá chép: 

- Sống trong môi trường nước ngọt, lặng, ăn tạp, là động vật biến 
nhiệt (nhiệt độ cơ thế cá chép thay đổi theo nhiệt độ môi trường). 

- Đặc điếm sinh sản của cá chép: thụ tinh ngoài, trứng thụ tinh 
phát triển thành phôi. 

Cắu 2. Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch: 

- Đến mùa sinh sán (cuối xuân) sau nhừng cơn mưa, ếch cặp đôi, 
ếch đực ôm ngang eo ếch cái tìm đến bờ nước, ếch cái đẻ đến đâu 
ếch đực ngồi trên tưới tinh trùng lên trứng đến đó để trứng thụ 
tinh (đây là thụ tinh ngoài). 

- Trứng tập trung từng đám trong chất nhầy nôi trên mặt nước rồi 
phát triển trở thành nòng nọc có đuôi, sau đó mọc 2 chi sau, rồi 
mọc thêm 2 chi nước sống trong nước, cuối cùng rụng đuôi và 
nhảy lên bờ (môi trường cạn). 

Gều 3. Đăc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với dời sống trong nước: 
Bộ cá voi thích nghi với đời sống hoàn toàn trong nước, cơ thể 
hình thoi, cố rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày, chi trước biến đổi 
thành chi bơi có dạng bơi chèo, vây đuôi năm ngang, bơi bằng cách 
uốn mình theo chiều dọc. 
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B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. B 3. B 4. B 5. c 
Câu 6. 1. Gặm nhấm; 2. Nuôi con; 3. Lông mao; 4. Lẩn trốn 

Câu 7. 


STT 

Bộ xương của 
các đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm cấu tạo 

1 

Bộ xương ếch 
đồng 

1. A, B, C, 
I, L, M 

A. Một xương ống chân, hai 
xương cổ chân dài 

B. Đai hông nhỏ, mảnh, khớp 
với cột sống 

2 

Bộ xương thỏ 

2. D, E, G, 
H, K, L, 0 

C. Một xương ống tay, bốn 
xương ống tay 

D. Cột sống dài, nhiều đôt 
sống, riêng cổ đã có 7 đốt 

E. Có xương sườn 

G. Xương đầu cao và hộp sọ 
lớn hơn 

H. Đai vai khớp với cột 
sống, có xương mỏ ác gắn 
với các xương sườn tạo 
thành lồng ngực 

I. Cột sống ngắn, ít đốt đặc 
biệt chỉ có một đốt sống cổ 

K. Chi sau có hai xương ống 
chân, năm xương cổ chân nhỏ 

L. Xương đầu dẹp, hình tam 
giác, đỉnh hướng về phía 
trước 

M. Đai vai tự do, không khớp 
với cột sống 

N. Chi trước có hai xương ống 
tay, có năm ngón tay 

O. Đai hông to, khỏe, làm 
thành vòm, gắn với cột sống 
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ĐẾ 22 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Dựa vào bộ răng phân biệt ba bộ thú: Ản sâu bọ, Gặm nhấm 
và Ản thịt: 

Bộ thú ăn sâu bọ: các răng đều nhọn thích nghi với chê độ ăn 
sâu bọ, cắn nát vỏ cứng của sâu bọ. 

- Bộ thú gặm nhấm: răng cửa lớn có khoảng trống hàm thích nghi 
với chê độ gặm nhấm. 

Bộ thú àn thịt: răng nanh dài, nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc 
thích nghi với chê độ ăn thịt. 

Câu 2. Tập tính bắt mồi cùa những đại diện của 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, 
Gặm nhấm, Ản thịt: 

- Đại diện của bộ thú Ăn sâu bọ: 

+ Chuột chù: có tập tính đào bới đất, đám lá rụng, tìm sâu bọ và 
giun đất. 

+ Chuột trũi : có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng, sâu bọ 
và giun đất. 

- Đại diện của bộ thú Gậm nhấm: 

+ Chuột đồng: có tập tính đào hang chủ yếu bàng răng cứa, ăn tạp, 
sống đàn. 

+ Sóc : chuyền cành, ăn quả, hạt theo đàn hàng chục con. 

- Đại diện của bộ thú ăn thịt: 

+ Hố: có tập tính săn mồi vào ban đêm, vuốt vươn ra khỏi đệm thịt 
khi vồ mồi, săn mồi đơn độc băng cách rình và vồ mồi. 

+ Chó sói lửa: có tập tính săn mồi về ban ngày theo đàn bằng cách 
(luổi mồi. 

Câu 3. Lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyến trong quá trình 
phát triển của giới động vật. Cho thí dụ: 

- Giúp chúng thích nghi với các hình thức di chuyên ở những điều 
kiện cống khác nhau. 

- Thí dụ: Trong quá trình chuyến từ môi trường nước lên cạn, cá 
vây chân cổ đã có mầm mống cùa chi 5 ngón của động vật có 
xương sống ở cạn, chi 5 ngón được hoàn chỉnh dần và đạt tới 
mức độ cao nhất ở chim và thú. 
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B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. B 3. D 4. D 5. A 

Câu 6. 1. Hoàn thiện; 2. Túi phôi; 3. Tim 4 ngăn; 4. Đỏ tươi 

Câu 7. 


STT 

Cáo hệ cơ 

quan 

Kết quả 

Các cơ quan 

1 

Hệ tiêu hóa 

1. A, D 

A. Chủ yếu trong khoang 
bụng 

2 

Hê hô hấp 

2. E, I 

B. Con cái: buồng trứng, ống 
dẫn trứng, sừng tử cung. 
Con đực: tinh hoàn, ống 
dẫn tinh, cơ quan giao 
phối 

c. Trong khoang bụng, phía 
dưới 

D. Miệng, thực quản (qua 
khoang ngực), dạ dày, 
ruột non, manh tràng, 
ruột già, gan, tụy 

E. Trong khoang ngực 

G. Tim, các mạch máu (động 
mạch, tĩnh mạch, mao 
mạch) 

H. Tim trong khoang ngực 
(giừa hai lá phổi). Các 
mạch máu phân bố khắp 
cơ thế. 

I. Khí quản, phế quản, hai 
lá phổi 

K. Hai quả thận, ống dẫn nước 
tiểu, bóng đái, đường tiểu 

L. Trong khoang bụng, sát 
sống lưng 

3 

Hệ tuần hoàn 

3. G, H 

4 

Hệ bài tiết 

4. K L 

5 

Hệ sinh sản 

5. B, c 
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DÊ 23 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Sự phán hóa và chuyên hóa một sô hệ cơ quan trong quá trình 
tiến hóa cua các ngành động vật: 

1. Hô hấp 

Ngành chân khớp (châu chấu) hô hấp nhờ hệ ống khí. 

Ngành động vật có xương sống (thò) hệ hô hấp gồm khí quần, phế 
quán, phối có nhiều phế nang làm tăng diện tích trao đổi khí. 

2. Tuần hoàn 

- Ngành chân khớp (châu chấu) tim chưa có tâm nhĩ, tâm thất, 
vòng tuần hoàn hở. 

- Ngành động vật có xương sống (thỏ) tim 4 ngăn, 2 vòng tuần 
hoàn kín, máu không pha. 

3. Thần kinh 

Ngành chân khớp (châu chấu) hệ thần kinh chuỗi hạch. 

Ngành động vật có xương sống, hệ thần kinh hình ống (bộ não, 
tuy sống), dây thần kinh. 

4.Sinh lục 

- Ngành chân khớp (châu chấu) tuyến sinh dục không có ống dẫn. 

- Ngành động vật có xương sống (thỏ) tuyến sinh đục có ông dẫn, 
có tử cung, nhau thai. 

Câu 2. So sánh đặc 'liếm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với 
khí và vượn: 

- Đặc điểm cấu tạo cua khi hình người khác với khỉ và vượn ià khi 
hình người không có chai mông túi má và đuôi. Nhưng khỉ hình 
người, khỉ, vượn đều được xếp chung vào bộ Linh trưởng, là thú đi 
bàng chân, thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với 
sự cầm nắm, leo trèo, bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngon cái đối 
diện với những ngón còn lại, ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính. 

CAu 3. So sánh kiểu bay vỗ.cánh và bay lượn: 

- Bay vỗ cánh: đập cánh liên tục, bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ 
cánh. 

- Bay lượn: đạp cánh chậm, không liên tục, nhiều lúc chim dang 
rộng cánh mà không đập cánh. 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. B 3. B 4. D 5. B 
Câu 6. 1. Răng nhọn sắc; 2. Gặm nhấm; 3. Thích nghi; 4. Cấu tạo; 
5. Đại diện 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Đặc điểm cấu tạt) 
ngoài và tập tính 

1 

Dơi (ăn sâu bọ) 

l.A, D, H, K, L, N 

A. Bay không có 

đường bay rõ rệt 

B. Bơi uốn mình theo 
chiều dọc 

C. Àn tôm cá động vật 
nhỏ 

D. Chi trước biến đổi 

thành cánh da 

E. Chi trước biến đổi 
thành vây bơi 

G. Chi sau tiêu biến 

H. Ản sâu bo 

I. Không có răng, lọc 
mồi bằng các khe 
của tấm sừng miệng 

K. Răng nhọn sắc, phá 
vỡ vỏ cứng của sâu bọ 

L. Chi sau nnỏ và yếu 

M. Vây đuôi nằm ngang 

N. Đuôi ngắn 

2 

Cá voi 

(không răng) 

2 .B, c, E, G, I, M 
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ĐẾ 24 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. * Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc 

Có sô lượng ngón chân tiêu giam, đốt cuối của mỗi ngón có sừng 
bao bọc gọi là guốc, di chuyến nhanh nhờ chân cao, trục ống 
chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thắng hàng và chỉ có 
nhưng đốt cuối của ngón chân có guốc mới chạm đất làm diện 
tích tiếp xúc với đất hẹp. 

- Gồm 3 bộ: 

+ Bộ guốc chần, đại diện: lợn, bò, hươu. 

+ Bộ guốc lẻ, đại diện: tê giác, ngựa. 

+ Bộ voi, đại diện: voi. 

* Phân biệt thú guốc chẵn và thú guốc lế 

- Thú guốc chẵn: có 2 ngón chân giừa phát triển bằng nhau, đa số 
sống theo đàn, có loài ãn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại. 

- Thú guốc lẻ: có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật, 
không nhai lại, không có sừng, sống đàn (ngựa), có sừng, sống 
đơn độc (tê giác). 

Câu 2. Các hình thức sinh sản ở động vật là: hình thức sinh sản vô 
tính và hình thức sinh sản hữu tính. 

- Sinh sản vô tính: không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh 
dục cái kết hợp với nhau. Sinh sản vô tính có hai hình thức 
chính là: sự phân đôi cơ thế và mọc chồi. 

- Sinh sản hữu tính: có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái 
kết hợp với nhau tạo trứng thụ tinh rồi phát triển thành phôi. 

+ Có trường hợp: thụ tinh trong, thụ tinh ngoài 
+ Có trường hợp: 

* Đẻ trứng 

* Noản thai sinh phôi phát triển trực tiếp, không nhau thai; 

* Thai sinh: đẻ con, phôi phát triển trực tiếp, có nhau thai 

Câu 3. Những đặc điếm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với 
đời sống bay: 

Thân hình thoi, được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp; hàm không 
ritng, mỏ có sừng bao bọc, chi trước biến thành cánh; chi sau có 
bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, 3 ngón trước, 1 ngón sau. 
Tuyến phao câu tuyết dịch nhờn. Chim bồ câu có kiểu bay vỗ cánh. 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. D 3. D 4. c 5. B 

Câu 6. 1. Có xương sông; 2. Cao nhất; 3. Nuôi con; 4. Cơ thế; õ. Phân hóa; 
6. Bộ não 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Dặc điểm về cấu 
tạo và đời sống 

1 

Lợn 

1. A, B, H, K, G 

A. Không nhai lại 

B. Ăn tạp 

C. Có sừng 

D. Nhai lại 

E. Sô ngón chân 
phát tr iển là số lẻ 

G. Sô ngón chân 
phát triền là sô 
chẵn 

H. Sống bầy đàn 

I. Sống đơn độc 

K. Không có sừng 

2 

Hươu 

2. c, D, G, H 

3 

Ngựa 

3. A, E, H, K 

4 

Voi 

4. A, E, H, K 

5 

Tê giác 

5. A, C, E, I 


ĐỀ 25 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Những đại diện có 3 hình thức di chuyển: gà lôi (đi, chạy, 
bay), cò (đi, chạy, bay), vịt trời (đi, chạy, bơi, bay). 

- Những đại diện có 2 hình thức di chuyển: ếch (bơi, nhảy), chim 
cánh cụt (đi, bơi). 

- Những đại diện có 1 hình thức di chuyển: cá chép (bơi), thằn lăn 
bóng(bò), giun đất (bò). 
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Câu 2. 

ưu điểm: đấu tranh sinh học đem lại hiệu quả cao, tiêu diệt 
nhừng loài sinh vật có hại, không gây ô nhiễm môi trường và rau 
quả, không ảnh hưởng xấu tới sinh vật có ích và sức khỏe con 
người, ít tốn kém, không gây hiện tượng quen thuôc. 

Nhược điểm: 

f Nhiều loại thiên địch được di nhập, không quen khí hậu địa 
phương nên phát triển kém. Thí dụ: Kiến vống diệt sâu hại lá 
cam không sống được ở những địa phương có mùa đông quá lạnh. 

+ Thiên địch không diệt triệt đê sinh vật gây hại khi thiên dịch 
kém phát triển hoặc bị tiêu diệt, sinh vật gây hại lại tiếp tục 
phát triển. 

+ Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại lày lại tạo điều kĩệr cho loài 
sinh vật khác phát triển. 

Thí dụ: Đế diệt một loài cây cảnh có hại ở quần đảo Haoai người 
ta đã nhập 8 loài sâu bọ là thiên dịch của loài cây cảnh này. Khi 
cây cảnh có hại bị tiêu diệt lảm giám số lượng chim sáo ăn cây 
cảnh, nèn lcàm tăng số lượng sâu hại ruộng mía vốn là mồi của 
chim sáo. Kết quả là diệt một loài cây cảnh có hại đồng thời sản 
lượng mía giảm sút nghiêm trọng. 

* 1 loài thiên dịch vừa có thê có ích vừa có thể có hại. 

Thí dụ: 

+ Chim sẻ ăn lúa, ăn mạ mới gieo vào đầu xuân thu và đông: chim 
sẻ có hại. 

+ Chim sẻ ăn sâu bọ có hại cho nông nghiệp: chim sẻ cô ích. 

CeU 3. Dặc điểm cấu tạo của chuột trũi thích nghi với đời sống đào 
haig trong đất: 

Thị giác rất phát triển, đặc biệt có những lông xúc giác ở trên mõm, 

chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khoẻ đế' đào hang. 

B.PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.c 2. B 3. D 4. B 5. c 
Cíu 6. 1. Hoàn chỉnh; 2. Chưa có chi; 3. Khác nhau; 4. Sự vận động 
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Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Các hình thức 
di chuyển 

1 

Giun đất 

1. A 

A. Bò 

B. Bơi 
c. Bay 

D. Đi, chạy 

E. Nhảy bằng hai chân sau 
G. Leo trèo chuyền cành 

bằng cách cầm nắm 

2 

Châu chấu 

2. c, D, E 

3 

Cá chép 

3. B 

4 

Vịt trời 

4. B, c, D 

5 

Gà lôi 

5. c D 

6 

Dơi 

6. c 

7 

Kanguru 

7. E 

8 

Hươu 

8. D 

9 

Vượn 

9. D, G 


ĐỀ 26 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt 
sau: thực phẩm, dược liệu, mỹ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm 
cảnh, khoa học, xuất khẩu... đồng thời nó phải là động vật hiện 
đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên. 

Câu 2. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống 
ở cạn là: chi có ngón, thở bằng phối, mắt có mi, tai có màng nhĩ. 

Câu 3. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ. 
Tuỳ theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu 
tính được thể hiện ở các mặt sau đây: Sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ 
con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau hoặc 
có nhau thai. Ngoài ra còn thể hiện ớ tập tính chăm sóc trứng, sự 
chăm sóc con. 

Thí dụ: Chim thụ tinh trong tiến hóa hơn cá thụ tinh ngoài. Chuột 
đẻ con tiến hóa hơn gà đẻ trứng. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. D 4. B 5. A 

Câu 6. 1. hình thành; 2. Thay đối; 3. Điều kiện; 4. Họ hàng 
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Càu 7 


STT 

Các đại diện 

Kết qua 

\ _ 

Các dặc diểm của hệ 
tuần hoàn 


Trùng biến hình 

1. D 

_ __ 

A. Tim có tâm thất và tảm 

_2 

Giun đất 

2.C 

nhĩ, hệ tuần hoàn kín 

3 

Châu chấu 

3. B 

V 

B. Tim chưa có tâm nhĩ 

_4 

Cá chép 

4. A 

và tâm thất, hệ tuần 

_5 

Ếch đồng 

5..E 

hoàn hớ 

6 

Thằn lằn 

6. H 

c. Tim chưa có tâm nhĩ 
và tâm thất, hệ tuần 
hoàn kín 

D. Chưa phân hóa 

E. Tim gồm hai tâm nhĩ 
và một tâm thất 

G. Tim gồm hai tâm nhỉ 
và hai tâm thất 

H. Tim gồm hai tâm nhĩ 
và một tâm thất có 
vách hụt 

7 ~ 

Chim bồ câu 

7. G 

8 

Thỏ 

8. G 


ĐỂ 27 

A PHẦN Tự LUẬN 

Ciu 1 . Các biện pháp cần thiết đế duy trì đa dạng sinh học: 

Cấm đốt, phá, khai thác rừng bừa bài, săn bắt buôn bán động vật, 
đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường. 

Cíu 2. Đặc điểm quan trọng nhất đế phân biệt cá sụn và cá xương là: 
cá sụn có bộ xương bằng chất sụn, cá xương có bộ xương băng chất 
xương. 

Cíu 3. 

- Số lượng trứng trong mỗi lứa dẻ của cá chép lên đến hàng vạn vì 
với đ?c điếm sinh sản của cá chép, số lượng trứng bị hao rất lớn. 

- Đẻ sô lượng trứng rất lớn có ý nghla duy trì nòi giống. 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. B 3. D 4. D 5. D 
Câu 6. 1 . Sinh học; 2. Thiên địch; 3. Gây hại; 4. ưu điểm; 5. Hạn chê 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Các đặc điếm về sự 
sinh sản hữu tính và 

chăm sóc con 

1 

Trai sông 

1. H, D, E, N 

A. Nuôi con bằng sữa 

2 

Châu chấu 

2. B, D, E N 

diều, mớm mồi 

3 

Cá chép 

3. H, D, K, N 

B. Thụ tinh trong 

4 

Ếch đồng 

4. H D E, N 

c. Đào hang, lót ố bảo 

5 

Thằn lăn bóng 

5. B, D, K, N 

vệ trứng 

6 

Chim bồ câu 

6. B, D, K, I, A 

D. Đẻ trứng 

7 

Thỏ 

7. B, L, M, C, G 

E. Phát triển phôi qua 
biến thái 

G. Nuôi con bằng sữa mẹ 

H. Thụ tinh ngoài 

I. Làm tổ, đé I,rứng 

K. Phát triển phôi trực 
tiếp (không nhau thai) 

L. Đẻ con 

M. Phát triển phôi trực 
tiếp (có nhau thai) 

N. Con non (âu trùng 
hoặc nòng nọc) tự 
kiếm mồi. 


ĐỀ 28 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Đặc điểm cấu tạo ngoài của thăn lằn thích nghi hoàn toàn ớ 
cạn là: 

Thằn lăn bóng có: da khô có vảy sừng, cô dài, mắt có mi cử động 
và tuyến lệ; màng nhĩ nằm trong hốc tai; đuôi và thản dồi, chân 
ngắn, yếu, vuốt sắc. 
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Câu 2. Thỏ hoang di chuyến với vận tốc tối đa 74km/h nhanh hơn cáo 
xán '61 km/h), chó săn (68 km/h), chó sói (69,23 km/h) thê mà 
trong nhiều trường hợp thỏ rừng vần không thoát khỏi những loài 
thú ăn thịt kế trên là vì: 

- Vì thỏ hoang tuy có vận tốc nhanh hơn nhưng không dai sức 
bằng thú An thịt 

- Chó sói thường săn mồi theo bầy đàn 

- Trường hợp thỏ bị thú ăn thịt tấn công bất ngờ 
Câu 3. Nhưng biện pháp đấu tranh sinh học: 

- Sứ dụng nhừng thiên địch. 

- Gày bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại 

- Gày vô sinh cho sinh vật gây hại. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1 D 2. c 3. D 4. B 5. D 

Câu 6 1. Hệ cơ quan; 2. Phức tạp hoá; 3. Bộ phận; 4. Hoạt động cơ 
thể; í5. Quá trình tiến hoá 

Câu 7 


stt 

Các tập tính của 
dộng vật 

Kết quá 

Ỷ nghĩa thích nghi 
của các tập tính 

1 

Nháy cao và xa 

1. A 

A. Hạn chê sự tiếp 
xúc với cát nóng 

B. Cách thức chống 
nóng có hiệu quả 

c. Thời tiết dịu mát 

D. Khí hậu quá khô, 
thời gian tìm được 
nước lâu 

E. Vực nướr phân bố 
rải rác và cách xa 
nhau 

2 

Hoạt động về ban đêm 

2 . c 

3 

Có khả năngbay xa 

3. E 

4 

Có khả năng nhịn 
khát tốt 

4. D 

5 

Chui rúc sâu trong cát 

5. B 


99 













ĐẾ 29 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích 
từng cấp độ nguy cấp. Cho thí dụ: 

- Rất nguy cấp (CR): động vật có sô lượng cá thể giảm 80%. Thí 
dụ: ốc xà cừ, hươu xạ 

Nguy cấp (EN): động vật có số lượng cá thể giảm 50%. Thí dụ: 
tôm hùm, rùa núi vàng 

- Sẽ nguy cấp (VU): động vật có số lượng cá thể giảm 20%. 

- ít nguy cấp (LR): động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn 
Câu 2. Một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương: 

- Ong, kiến, mối có tập tính sống thành xã hội, chúng có tập tính 
xây tổ, dự trữ thức ăn,... 

- Ve sầu có tập tính kêu hè. 

Câu 3. Sô loài động vật ở môi trường nhiệt đới nhiều hơn môi trưíờng 
đới lạnh và hoang mạc đới nóng vì môi trường nhiệt đới gió mùa 
có khí hậu nóng ẩm tương đối ổn định, thích hợp với sự sốrg cúa 
mọi loài sinh vật. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. D 3. B 4. D 5. D 
Câu 6. 1. sinh sản; 2. hữu tính; 3. vô tính; 4. cao hơn hẳn 

Câu 7. 



Các loài rắn 

Kết quả 


l.A, D, c 

Rắn hổ mang 

2.A, D, G 

Rắn săn chuột 

3.A, B, G 

Rắn giun 

4.E D I 

Rắn ráo 

5.H, B, K 

Rắn cạp nia 

6. L, D, M 

Rắn nước 

7. B, L, N 




A. Trên cạn 

B. Ngày 

C. Rắn 

D. Đêm 

E. Chui luồn trong đất 

G. Chuột 

H. Trên cạn và leo cây 

I. Sâu bọ 

K. Êch nhái, chim non 

L. Vừa ở nước vừa ở cại 

M. Lươn, trạch đồng 

N. Êch nhái, cá 
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DÊ 30 


A. PHẦN rự LUẬN 

Câu l. Tôm có tập tính tìm mồi vào lúc chập tối và chúng rất nhạy đối 
với mùi thính, thịt ôi, trứng thối,., người dân địa phương em thường 
(lùng các thứ có mùi ấy đế câu hoặc cất vó tôm lúc trời chập tối. 

Câu 2. Tập tính thường gặp ớ mực như: phun hoá mù khi gặp kẻ thù, 
nấp mình dưới cây thủy sinh đê rình mồi,... 

Câu 3. Những ví dụ nói lên sự ánh hướng cùa điều kiện sống khác 
nhau đến cấu tạo cơ thế và tập tính của cá: 

- Điều kiện sống ớ tầng nước mặt, thiếu nơi ấn náu, cá lìm kìm có 
thân thon, dài, nhỏ, đầu, miệng dài nhọn bơi rất nhanh, ăn vụn 
thức ăn nổi trên mặt nước. 

- Điều kiện sống ở tầng giữa có nhiều nơi ẩn náu, cá trê có thân 
tương đối ngắn, bơi chậm, ăn thức ăn ớ tầng giữa. 

- Điều kiện sống ở hốc bùn đất ở đáy, lịch,.... có thân rất dài, đuôi 
nhỏ, vây chẵn tiêu biên, hơi kém. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. C 2. D 3. c 4. D 5. D 

Câu 6. 1. số lượng; 2. hình thái; 3. thích nghi; 4. điều kiện sống 

Câu 7. 


STT 

Các đại diện 

Kết quả 

Các giá trị cua dộng 
vật quỷ hiếm và cấp độ 




de dọa tuyệt chủng 

1 

Ốc xà cừ 

1. D, I 

A. ít nguy cấp (LR) 

2 

Hươu xạ 

2. D, K 

B. Sẽ nguy cấp (VU) 

3 

Tôm hùm đá 

3. c L 

C. Nguy cấp (EN) 

4 

Rùa núi vàng 

4. c, M 

D. Rất nguy cấp (CR) 

5 

Cà cuống 

5. B, N 

E. Động vật đặc hữu, 

6 

Cá ngựa gai 

6. B, 0 

chim cảnh 

7 

Khỉ vàng 

7. A, p 

G. Giá trị thẩm mĩ 

8 

Gả lôi trắng 

8. A, H 

H. Động vật đặc hữu, 
thẩm mĩ 

9_ 

Sóc đò 

9. A, G 
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10 Khướu đầu đen 10. A, E I. Kĩ nghệ khám trai 

K. Dược liệu sản xuất 
nước hoa 

L. Thực phâm đặc sán 
xuất khấu 

M. Dược liệu chữa còi 
xương trẻ em. 

N. Thực phẩm đặc sán 
gia vị 

O. Dược liệu chừa hen 
tăng sinh lực 

p. Cao khỉ (aược liệu), 
động vật thí nghiệm 
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